GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009

Môn thi : HOÁ, khối B - Mã đề : 637

Câu 1 : Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m và V lần lượt là
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A. 17,8 và 4,48.
B. 17,8 và 2,24.
C. 10,8 và 4,48.
D. 10,8 và 2,24.


Giải chi tiết

nCu(NO3)2 = 0,16 mol, nH2SO4 = 0,2 mol


Sau phản ứng thu được hỗn hợp kim loại đó là Cu và Fe dư.


Phản ứng theo thứ tự ưu tiên : chất khử mạnh nhất tác dụng với chất oxi hóa mạnh nhất trước rồi đến các phản ứng khác.
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[image: image325.wmf]FeO

Fe

2

O

3

Fe

3

O

4

+

HNO

3

+

NO

+

H

2

O

Fe

Fe(NO

3

)

3

 + 4H+ → Fe3+  + NO + 2H2O


0,1     0,1      0,4        0,1        0,1  mol


Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu


0,16  0,16      0,16    0,16 mol


Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

0,05  0,1 mol


Gọi số mol Fe dư là x. 


(0,1 + 0,16 + 0,05 + x)56 = m


56x + 0,16.64 = 0,6m


Giải hệ 2 phương trình trên ta được m = 17,8


Theo phản ứng (1) VNO = 0,1.22,4 = 2,24 lít
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Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X, thu được 0,351 gam H2O và 0,4368 lít khí CO2 (ở đktc). Biết X có phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng. Chất X là


A. CH3COCH3.
B. O=CH-CH=O.
C. CH2=CH-CH2-OH.
D. C2H5CHO.


Giải chi tiết


nH2O = nCO2 = 0,0195 mol

· X có một liên kết đôi

X tác dụng được với Cu(OH)2/OH-, to
=> X là anđêhit đơn chức. 

Câu 7: Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), dung dịch Y và còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là


A. 151,5.
B. 97,5.
C. 137,1.
D. 108,9.


Giải chi tiết


Kim loại còn dư là Cu và muối sắt thu được sẽ là muối sắt (II) (Cu khử Fe3+)


3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O


x
3x                  
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3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O


y
y            
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Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2
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Khối X phản ứng là: 61,2 – 2,4 = 58,8g


232x + 64(y + 
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nNO = 
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= 0,15 mol      =>
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Từ (1) và (2) => x = 0,15,   y = 0,15


Muối thu được gồm Cu(NO3)2 và Fe(NO3)2 có khối lượng là:


(0,15 + 
[image: image10.wmf]3.0,15
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)188 + 3.0,15.180 = 151,5g

Câu 9: Hỗn hợp X gồm axit Y đơn chức và axit Z hai chức (Y, Z có cùng số nguyên tử cacbon). Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng hết với Na, sinh ra 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Đốt cháy hoàn toàn phần hai, sinh ra 26,4 gam CO2. Công thức cấu tạo thu gọn và phần trăm về khối lượng của Z trong hỗn hợp X lần lượt là


A. HOOC-CH2-COOH và 70,87%.
B. HOOC-COOH và 60,00%.


C. HOOC-CH2-COOH và 54,88%. 
D. HOOC-COOH và 42,86%.


Giải chi tiết
X tác dụng với Na:


RCOOH 
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nH2 = 
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 = 0,2 mol
  =>
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Đốt cháy X:


CnH2nO2 
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[image: image18.wmf]2

O

¾¾®

nCO2

y                          ny  mol


nCO2 = 
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= 0,6  mol     =>


nx + ny = 0,6             (2)


Biến đổi (1) và (2) ta được:
y = 
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n

n

-



Mặt khác:    0 < y < 0,2
         =>              0 < 
[image: image21.wmf]0,40,6

n
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 < 0,2    (*)


(*) Đúng với n  = 2     => y = 0,1   x = 0,2

      Z là HOOC-COOH

     %Z = 
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Câu 11: Cho dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX và NaY (X, Y là hai nguyên tố có trong tự nhiên, ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX < ZY) vào dung dịch AgNO3 (dư), thu được 8,61 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của NaX trong hỗn hợp ban đầu là


A. 58,2%.
B. 52,8%.
C. 41,8%.
D. 47,2%.


Giải chi tiết

Gọi 
[image: image23.wmf]X

là nguyên tử trung bình của X và Y


Sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng.


Na
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nNa
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M(Na
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23 + 
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 = 201         => 
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 = 178     không hợp lí vì không có halogen nào có nguyên tử khối lớn hơn 178 (trừ nguyên tố phóng xạ At).


Chứng tỏ có một halogenua không tạo kết tủa với ion bạc. Vậy X là F còn Y là Cl


nNaCl = nAgCl = 
[image: image33.wmf]8,61

143,5

 = 0,06 mol


mNaCl = 0,06.58,5 = 3,51 g


mNaF = 6,03 – 3,51 = 2,52g


%NaF = 41,8%

Câu 12: Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch X và 3,248 lít khí SO​2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối sunfat khan. Giá trị của m là


A. 52,2.
B. 48,4.
C. 54,0.
D. 58,0.


Giải chi tiết

2FexOy + (6x – 2y) H2SO4 
[image: image34.wmf]¾¾®

xFe2(SO4)3 + (3x – 2y)SO2 + (3x – y)H2O


nSO2 = 
[image: image35.wmf]3,248
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= 0,145 mol


nFexOy = 
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(56x + 16y) 
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 = 20,88   


Giải phương trình trên ta được x = y


nFe2(SO4)3 = 
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mFe2(SO4)3 = 
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400 = 58g
Câu 15: Cho 0,02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu được 3,67 gam muối khan. Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4%. Công thức của X là


A. (H2N)2C3H5COOH.

B. H2NC2C2H3(COOH)2.


C. H2NC3H6COOH.

D. H2NC3H5(COOH)2.


Giải chi tiết

nX = nHCl

· X có một nhóm amin

nNaOH = 0,04, gấp hai lần X

· X có 2 nhóm COOH

Đặt công thức của X là: RNH2(COOH)2
MX = 
[image: image40.wmf]3,670,02.36,5

0,02

-

= 147

R + 16 + 90 = 147

R = 41 

=> R là C3H5.

Vậy X là C3H5NH2(COOH)2
Câu 16: Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là


A. 2,80.
B. 4,08.
C. 2,16.
D. 0,64.


Giải chi tiết
nFe = 0,04 mol,  nAg+ = 0,02 mol,      nCu2+ = 0,1 mol


Chất khử mạnh nhất sẽ tác dụng với chất oxi hóa mạnh nhất trước:


Fe + 2Ag+ 
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Fe2+ + 2Ag

     0,01    0,02                     0,02mol


Fe + Cu2+ 
[image: image42.wmf]¾¾®

 Fe2+ + Cu


0,03  0,03                       0,03 mol


m = 0,02.108 + 0,03.64 = 4,08g

Câu 17: Cho X là hợp chất thơm; a mol X phản ứng vừa hết với a lít dung dịch NaOH 1M. Mặt khác nếu cho a mol X phản ứng với Na (dư) thì sau phản ứng thu được 22,4a lít khí H2 (ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là


A. CH3-C6H3(OH)2.

B. HO-C6H4-COOCH3.


C. HO-CH2-C6H4-OH.

D. HO-C6H4-COOH.


Giải chi tiết

nX = nNaOH

· X có 1 nhóm COOH hoặc 1 nhóm COO, hoặc 1 nhóm OH (phenol). 

X tác dụng với Na cho ra số mol H2 bằng số mol X. Suy ra X có 2 nhóm chức tác dụng được với Na trong đó có một nhóm không tác dụng vơi NaOH. Vậy nhóm này là OH của ancol,  nhóm còn lại có thể là chức axit hoặc phenol.  X phải là HO-CH2-C6H4-OH

Câu 18: Hỗn hợp khí X gồm H2 và một anken có khả năng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tỉ khối của X so với H2 bằng 9,1. Đun nóng X có xúc tác Ni, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y không làm mất màu nước brom; tỉ khối của Y so với H2 bằng 13. Công thức cấu tạo của anken là


A. CH3-CH=CH-CH3.
B. CH2=CH-CH2-CH3.
C. CH2=C(CH3)2.

D. CH2=CH2.


Giải chi tiết

Đặt công thức của anken là CnH2n và số mol của nó là x ; số mol của H2 là y.


MX là:
14nx + 2y = 18,2(x+y)   (1)


MY là:
(14n + 2)x + 2(y – x) = 26(x + y – x )    (2)


(1) ( 14nx = 18,2x + 16,2y
(3)


(2) ( 14nx = 24y

(4)


(4) – (3) ( 7,8y = 18,2x


(   y = 
[image: image43.wmf]7
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Thay y vào (4) được n = 4


Anken cộng HBr chỉ cho 1 sản phẩm duy nhất nên anken đó phải là CH3-CH=CH-CH3
Câu 25: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y, thu được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là


A. 48,3
B. 57,0
C. 45,6
D. 36,7


Giải chi tiết

X tác dụng với NaOH tạo H2 chứng tỏ Al dư, Fe3O4 hết.


nH2 = 0,15 mol


nAldư = 0,1 mol


Kết tủa thu được là Al(OH)3, nA(OH)3 = 0,5 mol


nAl phản ứng nhiệt nhôm: 0,5 – 0,1 = 0,4 mol


nFe3O4 = 0,15 mol


m = 0,5.27 + 0,15.232 = 48,3g

Câu 26: Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 và C2H2. Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 , thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH​4 có trong X là


A. 40%
B. 20%
C. 25%
D. 50%


Giải chi tiết

Khó của bài toán này là các dữ kiện không đồng nhất.


Gọi số mol của các chất trong X khi tác dụng với AgNO3/NH3 lần lượt là x, y, z


x + y + z = 0,6                              (1)


nC2H2 = nC2Ag2 = 0,15 mol     

· z = 0,15                 

· x + y = 0,45                            (2)

Gọi k là hệ số tỉ lệ của X trong trường hợp tác dụng với brom so với X tác dụng với AgNO3/NH3
(16x + 28y + 26z)k = 8,6             (3)

nBr2 = 0,3

(y + 2z)k = 0,3                             (4)

(3) – (4).13 (    (16x + 15y)k 4,7        (5)

Kết hợp (5) và (2) biến đổi ta được :


[image: image44.wmf]4,7
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                                (6)

Mặt khác : thay z vào (4) và biến đổi được :


[image: image45.wmf]0,3
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                                 (7)

Từ (6) và (7) tìm được k = 
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Thay k và y vào (2) được x = 0,3

%CH4 = 
[image: image47.wmf]0,3

100

0,6

= 50%

Câu 27: Cho chất xúc tác MnO2 vào 100 ml dung dịch H2O2, sau 60 giây thu được 3,36 ml khí O2 (ở đktc) . Tốc độ trung bình của phản ứng (tính theo H2O2) trong 60 giây trên là


A. 2,5.10-4 mol/(l.s) 
B. 5,0.10-4 mol/(l.s) 
C. 1,0.10-3 mol/(l.s) 
D. 5,0.10-5 mol/(l.s)


Giải chi tiết
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nO2 = 1,5.10-3
· nH2O2 = 3.10-3

[image: image49.wmf]3
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Câu 28: Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M thu được dung dịch X. Dung dịch X có pH là


A. 1,2
B. 1,0
C. 12,8
D. 13,0


Giải chi tiết

nH+ = 0,1(2.0,05 + 0,1) = 0,02  mol


nOH- = 0,1(0,2 + 2.0,1) = 0,04 mol

· nOH dư = 0,02 mol

· [OH-] = 0,1 = 10-1
· [H+] = 10-13
pH = 13

Câu 29: Điện phân có màng ngăn 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCl2 0,1M và NaCl 0,5M (điện cực trơ, hiệu suất điện phân 100%) với cường độ dòng điện 5A trong 3860 giây. Dung dịch thu được sau điện phân có khả năng hoà tan m gam Al. Giá trị lớn nhất của m là 


A. 4,05
B. 2,70
C. 1,35
D. 5,40


Giải chi tiết
Thứ tự ưu tiên điện phân: điện phân CuCl2 hết rồi mới điện NaCl

nCuCl2 = 0,05 mol

Công thức tính khối lượng chất điện phân:   
[image: image50.wmf]96500.
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· Số mol chất điện phân: 
[image: image51.wmf]96500.
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Thời gian điện phân CuCl2:    t =  
[image: image53.wmf]0,05.96500.2
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= 1930 giây

Thời gian điện phân NaCl: 3860 – 1930 = 1930 giây  

nNaOH = nH = 
[image: image54.wmf]5.1930

96500

= 0,1 mol

· nAl = 0,1 mol
mAl = 2,7g

Câu 30: Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M, thu được một muối và 336 ml hơi một ancol (ở đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên, sau đó hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng 6,82 gam. Công thức của hai hợp chất hữu cơ trong X là 


A. HCOOH và HCOOC2H5
B. CH3COOH và CH3COOC2H5

C. C2H5COOH và C2H5COOCH3
D. HCOOH và HCOOC3H7

Giải chi tiết

nKOH = 0,04 mol


nROH = 0,015 mol ≠ 0,04


Chứng tỏ X gồm 1 axit no đơn chức và một este no đơn chức có gốc axit của axit tự do: 


CnH2n +1COOH và C(n + m + 1) H2(n + m+ 1)O2

n.este = nROH = 0,015 mol


n.ax = 0,04 – 0,015 = 0,025 mol


Đốt cháy X ta thu được nước và CO2 theo phương trình:


18[(n + m +1)0,015 + (n + 1)0,025] + 44[(n + m +1)0,015 + (n + 1)0,025] = 6,82   


( (18 + 44)[ (n + m +1)0,015 + (n + 1)0,025] = 6,82


( 8n + 3m = 14

· n và m chỉ có thể là n = 1, m = 2

· CH3COOH và CH3COOC2H5
Câu 32: Điện phân nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện phân 100%) thu được m kg Al ở catot và 67,2 m3 (ở đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro bằng 16. Lấy 2,24 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi trong (dư) thu được 2 gam kết tủa. Giá trị của m là 


A. 54,0
B. 75,6
C. 67,5
D. 108,0


Giải chi tiết

Điện phân Al2O3 được oxi. Oxi đốt điện cực than chì thu được các khí CO2, CO và O2 dư. Gọi số mol của các khí này trong 2,24 lít X  lần lượt là x, y, z.


nX = 0,01


nCO2 = nCaCO3 = 0,02 mol

· x = 0,02 

· y + z = 0,08                   (1)

Dựa vào tỉ khối khí X ta có : 44.0,02 + 28y + 32z = 16.2.0,1        (2)

Từ (1) và (2) giải ra được :       y = 0,06, z = 0,02

Ta có số mol O2 trong Al2O3 bằng số mol O2 trong thành phần các chất trong X

nO2 trong 2,24 lít X bằng 0,02 + 0,02 + 0,03 = 0,07 mol

nO2 trong 67,2 m3 X bằng 0,07.30.103
=> nAl = 
[image: image55.wmf]0,28

3

.30.103.27 = 75,6.103g = 75,6 kg

Câu 34: Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí O2 (ở đktc), thu được 6,38 gam CO2. Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Công thức phân tử của hai este trong X là


A. C2H4O2 và C3H6O2

B. C3H4O2 và C4H6O2

C. C3H6O2 và C4H8O2

D. C2H4O2 và C5H10O2

Giải chi tiết

Đặt công thức trung bình của 2 este là C
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Giải ra được 
[image: image65.wmf]n

 = 3,6


Hai este là C3H6O2 và C4H8O2
Câu 35: Hai hợp chất hữu cơ X và Y là đồng đẳng kế tiếp, đều tác dụng với Na và có phản ứng tráng bạc. Biết phần trăm khối lượng oxi trong X, Y lần lượt là 53,33% và 43,24%. Công thức cấu tạo của X và Y tương ứng là


A. HO-CH2-CH2-CHO và HO-CH2-CH2-CH2-CHO


B. HO-CH(CH3)-CHO và HOOC-CH2-CHO


C. HO-CH2-CHO và HO-CH2-CH2-CHO


D. HCOOCH3 và HCOOCH2-CH3

Giải chi tiết

Đặt công thức của X và Y là: ROx và RCH2Ox. (R là thành phần còn lại của phân tử)


Theo đề bài ta có:         
[image: image66.wmf]16x
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[image: image67.wmf]16x
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Giải hệ phương trình (1) và (2) ta được x = 2, R = 28 (C2H4)


Vậy X, Y phải là : HO-CH2-CHO và HO-CH2-CH2-CHO

Câu 36: Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH đun nóng và với dung dịch AgNO3 trong NH3. Thể tích của 3,7 gam hơi chất X bằng thể tích của 1,6 gam khí O2 (cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). Khi đốt cháy hoàn toàn 1 gam X thì thể tích khí CO2 thu được vượt quá 0,7 lít (ở đktc). Công thức cấu tạo của X là


A. CH3COOCH3
B. O=CH-CH2-CH2OH
C. HOOC-CHO
D. HCOOC2H5


Giải chi tiết
X tác dụng với NaOH đun nóng vậy X có chức este tức là trong phân tử X phải có ít nhất 2 nguyên tử oxi.

Đặt công thức của X là CnRO2 (R là thành phần còn lại)


nX của 3,7g = nO2 = 0,05 mol


MX = 74


CnRO2 
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· n > 2,3

· n ≥ 3

=> 3 ≤ n < 
[image: image73.wmf]7432
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=3,5

=> n = 3

R = 74 – 32 – 36 = 6

=> X là C3H6O2
X tác dụng được với AgNO3/NH3 suy ra X là este của axit HCOOH.


X là HCOOC2H5

Câu 38: Hoà tan hoàn toàn 2,9 gam hỗn hợp gồm kim loại M và oxit của nó vào nước, thu được 500 ml dung dịch chứa một chất tan có nồng độ 0,04M và 0,224 lít khí H2 (ở đktc). Kim loại M là


A. Ca
B. Ba
C. K
D. Na


Giải chi tiết

M và oxit của nó M2On đều tác dụng với nước tạo dd chứa một chất tan. Chứng tỏ M và oxit của nó đều tác dụng với H2O.


nM(OH)n = 0,02



nM = 
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M + nH2O 
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M2On + nH2O 
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( 0,16n + 0,02M = 3,06


( 8n + M = 153

· n = 2, M = 137 

· M là Ba

Câu 42: Nhúng một thanh sắt nặng 100 gram vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và  AgNO3 0,2M. Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra, rửa sạch làm khô cân được 101,72 gam (giả thiết các kim loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt). Khối lượng sắt đã phản ứng là 


A. 2,16 gam

B. 0,84 gam

C. 1,72 gam

D. 1,40 gam


Giải chi tiết


nFe = 0,5 mol, nCu(NO3)2 = 0,02 mol, nAgNO3 = 0,02 mol


Như vậy Fe dư


Nếu Ag+, Cu2+ phản ứng hết thì thanh sắt sẽ có khối lượng là:


100 – 0,03.56 + 0,02.108 + 0,02.64 = 101,76


 101,76 > 101,72


Nếu Ag+ phản ứng hết và Cu2+ chưa phản ứng thì thanh sắt sẽ có khối lượng là:


100 – 0,01.56 + 108.0,02 = 101,6


101,6 < 101,72


Chứng tỏ Ag+ phản ứng hết và Cu2+ phản ứng một phần


Gọi số mol Cu2+ phản ứng là x.


100 – (0,01 + x)56 + 0,02.108 + 64x = 101,72


=> x = 0,015 


Khối lượng Fe phản ứng : (0,01 + 0,015)56 = 1,4g

Câu 43: Hiđrô hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được (m + 1) gam hỗn hợp hai ancol. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn cũng m gam X thì cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 (ở đktc). Giá trị của m là


A. 10,5


B. 17,8


C. 8,8


D. 24,8


Giải chi tiết

Đặt công thức trung bình  của 2 anđêhit là : C
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nX = nH2 = 
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 + 16)0,5 = (14.1,4 + 16)0,5 = 17,8g

Câu 46: Cho hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol 1 : 1, thu được chất hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. Tên gọi của X là 


A. but-1-en

B. but-2-en

C. propilen

D. Xiclopropan


Giải chi tiết

Nếu X tác dụng với brom là phản ứng thế (các hợp chất phenol phản ứng thế với dd brom) :


RH + Br2 → RBr + HBr
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· R = 28 

· R là C2H4
Điều này không hợp lí


Vậy tác dụng với dd brom là phản ứng cộng :


R + Br2 → RBr2
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· R = 56

R là CxHy
12x + y = 56

· x = 4, y = 8

· X là C4H8
X cộng HBr cho 2 sản phẩm khác nhau. Vậy X không phải but-2-en

Câu 48: Este X (có khối lượng phân tử bằng 103 đvC) được điều chế từ một ancol đơn chức (có tỉ khối hơi so với oxi lớn hơn 1) và một amino axit. Cho 25,75 gam X phản ứng hết với 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn. Giá trị m là


A. 29,75


B. 27,75

C. 26,25

D. 24,25


Giải chi tiết

nX = 0,25 mol, NaOH = 0,3 mol

· X phản ứng hết, X là este đơn chức, NaOH dư 0,05 mol

Đặt công thức của X là: (H2N)xRCOOR’

16x + 44 + R + R’ = 103

16x + R + R’ = 59

R’ > 15

· 16x + R < 43

· x = 1
· R + R’ = 43
· R’ > 15 suy ra R = 29
· R = 14
R là CH2, R’ là C2H5
Y gồm 0,25 mol H2NCH2COONa và 0,05 mol NaOH dư

m = 0,25.97 + 0,05.40 = 26,25g

Câu 49: Hoà tan hoàn toàn 24,4 gam hỗn hợp gồm FeCl2 và NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2) vào một lượng nước (dư), thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 (dư) vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn sinh ra m gam chất rắn. Giá trị của m là 


A. 68,2


B. 28,7


C. 10,8


D. 57,4


Giải chi tiết


Điểm mấu chốt của bài toán này là ở đây không chỉ có phản ứng trao đổi mà còn có phản ứng Ag+ oxi hóa Fe2+. Vậy chất rắn thu được gồm AgCl và Ag


Gọi số mol của FeCl2 là x thì số mol của NaCl là 2x.


127x + 58,5.2x = 24,4

· x = 0,1

nAgCl = nNaCl + 2nFeCl2 = 0,2 + 0,2 = 0,4 mol

nAg = nFeCl2 = 0,1 mol

m = 0,4.143,5 + 0,1.108 = 68,2g

Câu 50: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp chất hữu cơ X, thu được 4 mol CO2. Chất X tác dụng được với Na, tham gia phản ứng tráng bạc và phản ứng cộng Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1. Công thức cấu tạo của X là


A. HOOC-CH=CH-COOH


B. HO-CH2-CH2-CH=CH-CHO


C. HO-CH2-CH2-CH2-CHO


D. HO-CH2-CH=CH-CHO


Giải chi tiết

Đốt cháy 1 mol X cho 4 mol CO2 => X có 4 nguyên tử C trong phân tử.


X tham gia phản ứng tráng bạc và cộng Br2 theo tỉ lệ 1 : 1 => X có 1 liên kết đôi, có  nhóm CHO


X tác dụng với Na => X có OH hoặc COOH


=> X là HO-CH2-CH=CH-CHO

Câu 52: Cho các thế điện cực chuẩn : 
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. Trong các pin sau đây, pin nào có suất điện động chuẩn lớn nhất?


A. Pin Zn - Pb
B. Pin Pb - Cu

C. Pin Al - Zn

D. Pin Zn – Cu


Giải chi tiết

Suất điện động chuẩn của pin:   Eopin = Eo(+) – Eo(-)

Trong các pin đã cho thì pin Zn – Cu có suất điện động chuẩn lớn nhất.

Câu 54: Cho dung dịch X chứa hỗn hợp gồm CH3COOH 0,1M và CH3COONa 0,1M. Biết ở 250C Ka của CH3COOH là 1,75.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dung dịch X ở 25o là


A. 1,00

B. 4,24


C. 2,88


D. 4,76


Giải chi tiết

CH3COONa 
[image: image104.wmf]¾¾®
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CH3COOH 
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Cộng cả 2 quá trình trên ta được nồng độ của CH3COO- là 0,1 + x


Nồng độ của CH3COOH còn lại là 0,1 - x
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Vì ka nhỏ nên x rất nhỏ so với 0,1

· (*) được viết lại là 
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 = 1,75.10-5
· x = 1,75.10-5
· pH = 5 – log1,75 = 4,76

Câu 55: Khi hoà tan hoàn toàn 0,02 mol Au bằng nước cường toan thì số mol HCl phản ứng và số mol NO (sản phẩm khử duy nhất) tạo thành lần lượt là


A. 0,03 và 0,01
B. 0,06 và 0,02
C. 0,03 và 0,02
D. 0,06 và 0,01


Giải chi tiết


Au + 3HCl + HNO3 
[image: image108.wmf]¾¾®
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Câu 56: Cho 0,04 mol một hỗn hợp X gồm CH2=CH-COOH, CH3COOH và CH2=CH-CHO phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 6,4 gam brom. Mặt khác, để trung hoà 0,04 mol X cần dùng vừa đủ 40 ml dung dịch NaOH 0,75 M . Khối lượng của CH2=CH-COOH trong X là 


A. 1,44 gam
B. 2,88 gam

C. 0,72 gam

D. 0,56 gam


Giải chi tiết

nX = 0,4
nBr2 = 0,04   


Ngoài phản ứng cộng brom của axit không no và anđêhit không no còn phản ứng oxi hóa của anđhit.


Gọi số mol của các chất trong X lần lượt là x, y, z.


x + y + z = 0,4


 x + 2z  = 0,4


nNaOH = 0,03  => Số mol của 2 axit là 0,03  => Số mol của anđêhit là 0,04 – 0,03 = 0,01 mol

· z = 0,01  =>x = 0,02

· mCH2=CH-COOH = 0,02.72 = 1,44g

Câu 57: Người ta điều chế anilin bằng sơ đồ sau 
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Biết hiệu suất giai đoạn tạo thành nitrobenzen đạt 60% và hiệu suất giai đoạn tạo thành anilin đạt 50%. Khối lượng anilin thu được khi điều chế từ 156 gam benzen là


A. 186,0 gam
B. 111,6 gam

C. 55,8 gam

D. 93,0 gam


Giải chi tiết

nC6H6 = 2 mol


nC6H5NH2 = 
[image: image110.wmf]6050
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mC6H5NH2 = 0,6.93 = 55,8g

Câu 59: Hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Oxi hoá hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X có khối lượng m gam bằng CuO ở nhiệt độ thích hợp, thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ Y. Cho Y tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 54 gam Ag. Giá trị của m là


A. 15,3

B. 8,5


C. 8,1


D. 13,5


Giải chi tiết

nX = 0,2
=> nY = 0,2


nAg = 0,5 mol

· Trong Y có một anđêhit là HCHO

· Anđêhit còn lại là CH3CHO

· 2 ancol là CH3OH và CH3CH2OH

Gọi số mol của 2 ancol lần lượt là x và y.

x + y = 0,2

4x + 2y = 0,5

x = 0,05, y = 0,15
=> m = 0,05.32 + 0,15.46 = 8,5g

Câu 60: Hoà tan hoàn toàn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch Y. Sục từ từ khí NH3 (dư) vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X và giá trị của m lần lượt là


A. 21,95% và 0,78

B. 78,05% và 0,78
C. 78,05% và 2,25
D. 21,95% và 2,25


Giải chi tiết

nNO2 = 0,06 mol


Số mol e nhận = 0,06


`Gọi số mol của Cu và Al là x và y


 Số mol e mà kim loại nhường bằng số mol e nhận nên ta có :


2x + 3y = 0,06


Mặt khác : 64x + 27y = 1,23


x = 0,015, y = 0,01


=> %Cu = 78,05%


Kết tủa chỉ gồm Al(OH)3 : 
m = 0,01.78 = 0,78%

Giải chi tiết đề hoá khối B năm 2009

Mã đề : 475

	Câu 
	Nội dung
	Đáp án

	1
	Đặt a, b, c lần lượt là số mol CH4, C2H4, C2H2  16a+28b+26c=8,6(1)

C2H2+2Br2→C2H2Br4     C2H4+Br2→C2H4Br2
c          2c                             b      b                           b+2c=0,3(2)     

C2H2+Ag2O→C2Ag2
ck                       ck=0,15(3)               và  k(a+b+c)=0,6(4)

Kết hợp 1,2,3,4 ta được a=0,2; b=0,1; c=0,1 % thể tích =% số mol =50%CH4
	B

	2
	Số đi peptit là: ala-ala; gly-gly, ala-gly; gly-ala
	D

	3
	Chỉ cho NH3 vào dung dịch AlCl3 mới tạo kết tủa sau phản ứng 

3NH3+3H2O+AlCl3→ Al(OH)3+3NH4Cl
	

	4
	Các phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử

a. 4HCl-1+PbO2→PbCl2+Cl20+2H2O

c.2HCl-1+2HNO3→2NO2+Cl20+H2O Clo tăng số oxi hoá từ -1 lên 0


	C

	5
	X: RCOOH amol    Y: R’(COOH)2 b mol a/2+b=0,2(1)

Gọi n là số các bon ta có n(a+b)=số mol CO2=0,6 Ta nhận thấy a+b>a/2+b=0,2 nên n<0,6:0,2=3   do đó n=2và lúc đó a=0,1; b=0,2

X là CH3COOH 0,1mol ; Y là HOOC-COOH 0,2 mol
	A

	6
	a mol X tác dụng với NaHCO3 cho số mol X=số mol CO2 chứng tỏ X đơn chức 

a mol X tác dụng với Na tạo ra số mol H2=số mol X chứng tỏ X có 2 hiđro linh động suy ra có 1 nhóm ancol –OH 
	C

	7
	Sau phản ứng còn 2,4 gam kim loại chứng tỏ Cu dư

3Cu+8HNO3→3Cu(NO3)2+2NO+2H2O

a                              a              2a/3

3Fe3O4+28HNO3→9Fe(NO3)3+NO+14H2O

b                                  3b             b/3

Cu+2Fe(NO3)3→Cu(NO3)2+2Fe(NO3)2
1,5b    3b                   1,5b          3b

Ta có hệ

64.a+232.b+64.1,5b=61,2-2,4      a=0,15

2a/3+b/3=0,15                               b=0,15

mmuối=188.(a+1,5b)+3b.180=151,5
	D

	8
	Các nguyên tố được sắp xếp là : K, Mg, Si, N
	B

	9
	Xiclo ankan : CnH2n(n≥3)(3)

Anken :CnH2n()(5)

Ancol không no có 1 pi: CnH2n-1OH(6)

Anđehit no đơn chức: CnH2nO(8)

Axit no, đơn chức CnH2nO2(9)
	D

	10
	Tổng số mol H+=0,1.(0,05.2+0,1)=0,02(mol)

Tổng số mol OH-=0,1(0,2+0,1.2)=0,04(mol)  H++OH-→H2O suy ra OH- dư=0,02(mol) [OH-]=0,1(M) pOH=1 thì pH=13


	B

	11
	C
	C

	12
	Ancol có các OH đính với C kề nhau hoà tan được Cu(OH)2
	A

	13
	M amol M2On b mol Ma+(2M+16n)b=2,9(1)

2M+2nH2O→2M(OH)n+nH2           M2On+nH2O→2M(OH)n
a                        a               na/2          b                       2b

a+2b=số mol M(OH)n=0,02       na=0,02  suy ra na+2nb=0,02n nb=0,01n-0,01(2)

Kết hợp 1 và 2 ta có M=153-8n n=2, M=137(Ba)
	D

	14
	Nước đá thuộc loại tinh thể phân tử
	C

	15
	Số mol H2O=số mol CO2=0,0195(mol) CT có dạng (CnH2nOx)n có A, B, C thoả mãn tuy nhiên tác dụng được với Cu(OH)2/OH- thì đó là anđehit
	A

	16
	X: H2NCH2COOCH3→CH3OH

Y: CH2=CHCOONH4→NH3
	D

	17
	nFe=0,04(mol); nAg+=0,02(mol); nCu2+=0,1(mol)

Fe+2Ag+=Fe2++2Ag

0,01  0,02          0,02

Fe+Cu2+=Fe2++Cu

0,03 0,03           0,03  suy ra Cu2+ còn dư

Khối lượng chất rắn là = 0,02.108+0,03.64=4,08(g)
	C

	18
	Oxit Fe là FexOy a mol  56ax+16ay=20,88(1)

2FexOy→xFe2(SO4)3   +(3x-2y)SO2
a               ax/2                (3ax-2ay)/2=0,145 hay 3ax-2ay=0,29 

ax=ay=0,29 suy ra x/y=1

Khối lượng muối = 0,145.400=58(g)
	C

	19
	Số mol X = số mol NaOH 

X có 1 OH đính với vòng benzen 

X tác dụng với Na số mol H2=số mol X X có thêm 1 nhóm OH ancol 

X là HO-CH2-C6H4-OH
	A

	20
	Trật tự nhiệt độ sôi tăng dần CH3CHO, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH
	D

	21
	KMnO4 và NaNO3 lần lượt là X và Y
	B

	22
	B
	B

	23
	1, 3, 4, 6
	B

	24
	Al→Al3+, Fe→Fe3+ và dung dịch gồm Al3+, Fe3+, SO42- tác dụng với Ba(OH)2 dư

Al3++4OH-→[Al(OH)4]- Fe3++3OH-→Fe(OH)3 và Ba2++SO42-→BaSO4 khi nhiệt phân kết tủa chất rắn thu được là BaSO4 và Fe2O3
	B

	25
	CnH2nO2+(3n-2)/2O2→nCO2+nH2O

                   0,1775          0,145   suy ra n=3,625 nên ta chọn A
	A

	26
	X+NaOH nX/nNaOH=0,02/0,04 nên X có 2 nhóm COOH

X +HCl nX=nHCl X có 1 nhóm NH2
H2HR(COOH)2+HCl→ClH3NR(COOH)2
0,02                                       0,02         suy ra R=41(C3H5)
	A

	27
	Khi điện phân hết Cu2+ ứng với thời gian = (0,05.2.96500)/5=1930(s) thời gian còn lại 1930s điện phân NaCl 

nH2 thoát ra = 0,05(mol)

2NaCl+2H2O→2NaOH+H2+Cl2
0,25                      0,1       0,05

2Al+2NaOH+2H2O→2NaAlO2+3H2
0,1      0,1          khối lượng Al=27.0,1=2,7(g)
	C

	28
	số mol H+=0,4  số mol NO3-=0,32   số mol Cu2+=0,16

Fe+4H++NO3-→Fe3++NO+2H2O

0,1   0,4    0,32    0,1    0,1                       VNO=2,24(lít)

Fe+2Fe3+=3Fe2+
0,05  0,1     0,15

Fe+Cu2+=Fe2++Cu

0,16  0,16          0,16

m-(0,1+0,05+0,16).56+64.0,16=0,6m suy ra m=17,8(g)
	D

	29
	nAl dư=2/3nH2=0,1(mol)

Al→Al(OH)3

0,5      39/78  suy ra số mol Alpứ=0,4

8Al+3Fe3O4→4Al2O3+9Fe

0,4      0,15

m=0,5.27+0,15.232=48,3(g)
	A

	30
	Xét trong 1 mol X (H​2 và CnH2n) mX=9,1.2=18,2(g)=mY
nY=9,1:14=0,7(mol) suy ra số mol H2 pứ=số mol anken=0,3(mol) số mol H2 ban đầu=0,3+0,4=0,7(mol)

Ta có 0,7.2+0,3.14n=18,2  n=4 (X +HBr cho 1 sản phẩm duy nhất X là But-2-en


	A

	31
	B(1,1,2,2-tetra floeten, propilen, stiren, vinyl clorua)
	B

	32
	NaX→AgX

x            x        x=(8,61-6,03)/(108-23)=0,03(mol)(Phương pháp tăng giảm khối lượng)  X=178(không thoả mãn) X, Y lần lượt là F và Cl và kết tủa là của AgCl

nAgCl=8,61:143,5=0,06(mol) mNaCl=58,5.0,06=3,51(g) %m=58,2% suy ra %NaF=41,8%
	D

	33
	V=(33,6.10-3):(60:0,1.22,4)=2,5.10-4
	C

	34
	KClO3
	C

	35
	Phát biểu C đúng
	C

	36
	MX=3,7: (1,6:32)=74 số mol X=1:7a

CxHyOz→xCO2 theo bài ra x>2 và tráng được gương, tác dụng được với NaOH X là este của axit fomic
	A

	37
	X chắc chắn có CO2
CO2+CaCO3→CaCO3+H2O

0,02                   0,02                  67,2m3=30000 .2,24

số mol CO2 trong X=600(mol) Mx=32 nên X có O2 a mol, CO b mol, CO2 600mol

(32.a+28b+44.600)/(a+b+600)=32(1)

a+b+600=3000(2) giải 1 và 2 ta được a=600; b=1800

2C+O2→2CO      C+O2→CO2  Tổng số mol O2=600+900+600=2100(mol)

         900 1800          600    600

2Al2O3→4Al+3O2
             2800    2100 mAl=2,8.27=75,6(kg)
	C

	38
	Theo bài ra X gồm một axit no đơn chức và một este no đơn chức cùng được tạo ra từ axit trên

RCOOH (A)và RCOOR’(B)

nB=nancol=0,015(mol) suy ra nA=0,014-0,015=0,025(mol)

CnH2n+1COOH→(n+1)CO2+(n+1)H2O

0,015                  0,015(n+1)   0,015(n+1)

CnH2n+1COOCmH2m+1→(n+m+1)CO2+(n+m+1)H2O

0,025                           0,025(n+m+1)    0,025(n+m+1)

Khối lượng bình tăng =khối lượng nước và CO2
44[0,015(n+1)+0,025(n+m+1)]+18[0,015(n+1)+0,025(n+m+1)]=6,82

suy ra n=1, m=2


	A

	39
	A.03
	B

	40
	A.1,2,3,6
	A

	41
	B. Điều chế oxi
	B

	42
	a[127+58,5.2]=24,4 a=0,1 Tổng số mol Cl-=0,4(mol)

Cl-→AgCl           Fe2++Ag+→Fe3++Ag

0,4     0,4               0,1                       0,1

m=143,5.0,4+108.0,1=68,2(g)
	C

	43
	D.Amilopectin có cấu trúc mạch nhánh
	D

	44
	số mol KOH=0,15(mol)

số mol H3PO4=0,1(mol) 

tỉ số nKOH/naxit=1,5 nên xảy ra 2 phản ứng 

KOH+H3PO4→KH2PO4+H2O

2KOH+H3PO4→K2HPO4​+2H2O
	B

	45
	Số mol H2=số mol anđehit=1:2=0,5(mol)

CnH2nO+(3n-1)/2O2→nCO2+nH2O

0,5              0,8        suy ra n=1,4  m=(14.1,4+16).0,5=17,8(g)
	D

	46
	RCOOR’ mà R’ỌH>32 nên công thức của este là H2NCH2COOC2H5 duy nhất 

H2NCH2COOC2H5+NaOH→H2NCH2COONa+C2H5OH

0,25                            0,3                   0,25               0,25

mmuối=25,75+0,3.40-46.0,25=26,25(g)


	A

	47
	Cr(OH)3+KOH→KCrO2(X)+H2O

2KCrO2+3Cl2+8KOH→2K2CrO4+6KCl+4H2O

K2CrO4+2H+→Cr2O72-+2OH-
…..
	D

	48
	Hiđrocacbon thoả mãn là but-1-en
	D

	49
	đốt cháy 1 mol X thu được 4 mol CO2 chứng tỏ  X có 4 cacbon loại A và D

tác dụng được với Na có OH hoặc COOH

Cộng Br2  theo tỉ lệ 1:1 có 1 nối pi ở nhánh

tráng bạc có CHO X là HO-CH2-CH=CH-CHO
	C

	50
	Fe+2AgNO3→Fe(NO3)2 +2Ag

x       2x                                 2x

Fe+Cu(NO3)2→Fe(NO3)2+Cu

y       y                                    y

2x=0,02  suy ra x=0,01       và 108.2x+64y-56(x+y)=1,72  suy ra y=0,015

Khối lượng Fe phản ứng =0,025.56=1,4(g)
	

	51
	CH3C OOH→CH3COO-+H+

0,1                       0,1          0

x                              x          x

0,1-x                x+0,1          x

x(x+0,1)/(0,1-x)=1,75.10-5 x nhỏ hơn nhiều 0,1   ta có

x2+0,1x-1,75.10-6=0   x=1,75.10-5 pH=4,76=-log [x ]
	D

	52
	Benzen→nitrobenzen

78 123

156             x     do hi ệu su ất l à 60%

x=(156.123.60): (78.100)=147,6(g)

N itro benzen→Anilin

123                      93

246                   y do hi ệu su ất 50%

     y=(147,6.93.0,5): (123.100)=55,8(g)
	B

	53
	64a+27b=1,23(1)

Cu→Cu2++2e          Al→Al3++3e           N+5+1e→NO2
a         a       2a           b     b       3b                0,06    0,06     2a+3b=0,06(2)       

Từ 1 và 2 suy ra a=0,015; b=0,01

Kết tủa là Al(OH)3=0,01 mol vì Cu2+ tạo phức

M=78.0,01=0,78 gam %Cu=(64.0,015.100): (1,23)=78,05%
	C

	54
	Au+3HCl+HNO3→AuCl3+NO+2H2O

0,02  0,06                             0,02
	B

	55
	Phân bón làm tăng độ chua là NH4NO3
NH4→H++NH3
H+ làm tăng độ chua của đất 
	C

	56
	B.CH3-CH(MgBr)-CH2-CH3
	B

	57
	Khi glucozơ ở dạng mạch vòng tất cả các nhóm OH đều phản ứng với CH3OH là sai 
	C

	58
	Hai ancol no đơn chức sẽ tạo ra anđehit đơn chức 

nAg/nancol>2 chứng tỏ 2 ancol là CH3OH và C2H5OH

CH3OH→HCHO→4Ag

a                                4a

C2H5OH→CH3CHO→2Ag

b                                  2b

a+b=0,2   và 4a+2b=0,5    a=0,05; b=0,15.

m=32.0,05+46.0,15=8,5(g)
	C

	59
	CH2=CH-COOH amol, CH3COOH b mol, CH2=CH-CHO c mol

a+b+c=0,04 (1)  

CH2=CH-COOH+Br2→CH2Br-CHBr-COOH

a                             a

CH2=CH-CHO+2Br2+H2O→CH2Br-CHBr-COOH+2HBr

c                           2c

a+2c=0,04(2)  

CH2=CH-COOH+NaOH

a                              a

CH3COOH+NaOH

b                     b                      suy ra a+b=0,03(3)         kết hợp 1,2,3 ta có 

a=0,02; b=0,01; c=0,01

Khối lượng của CH2=CH-COOH=0,01.144=1,44(g)


	

	60
	A. pin Zn-Cu có suất điện động chuẩn lớn nhất 
	A

	
	
	


Gi¶i chi tiÕt ®Ò thi khèi A m«n Ho¸ n¨m häc 2007-2008

( M· ®Ò 794)

	C©u 1: Cho c¸c ph¶n øng:

(1) Cu(NO3)2                                                  (2) NH4NO2 

(3) NH3 + O2                                                   (4) NH3 + Cl2  

(5) NH4Cl                                                        (6) NH3 + CuO  

C¸c ph¶n øng ®Òu t¹o khÝ N2 lµ: 

     A. (2), (4), (6). 
   B. (1), (2), (5). 
   C. (1), (3), (4). 
   D. (3), (5), (6).


Gi¶i : C¸c phản ứng: 

(1) 2Cu(NO3)2 
[image: image111.wmf]o

t

¾¾®

 2CuO + 4NO2 + O2           (2) NH4NO2 
[image: image112.wmf]o

t

¾¾®

 N2 + 2H2O
(3) 4NH3 + 5O2 
[image: image113.wmf]o

Pt , 850C
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 4NO + 6H2O            (4) 2NH3 + 3Cl2 
[image: image114.wmf]o

t
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 N2 + 6HCl

(5) NH4Cl 
[image: image115.wmf]o

t
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 NH3 + HCl                               (6) 2NH3 + 3CuO 
[image: image116.wmf]o

t

¾¾®

3Cu + N2 + 3H2O

VËy ®¸p ¸n A lµ ®¸p ®óng.

	C©u 2: Cho c¸c chÊt : Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, , (NH4)2CO3 . Sè chÊt ®Òu ph¶n øng ®ù¬c víi dung dÞch HCl, dung dÞch NaOH lµ: 

            A. 7.                     B. 6.                         C. 4.                                D. 5.


Gi¶i: C¸c chÊt lÇn l­ît  là: Al, Al2O3, Zn(OH)2, NaHS, (NH4)2CO3.

VËy ®¸p ¸n D lµ ®¸p ®óng.

	C©u 3: HÊp thô hoµn toµn 4,48 lÝt khÝ CO2 ( ë ®ktc) vµo 500 ml dung dÞch hçn hîp gåm NaOH 0,1 M vµ Ba(OH)2 0,2 M , sinh ra m gam kÕt tña. Gi¸ trÞ cña M lµ:

         A. 9,85.                  B. 11,82.                       C.17,73.                       D. 19,70


Gi¶i:  nCO2 = 0,2 ; nOH-  = 0,25  => ta cã : 
[image: image117.wmf]2
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CO2   +   2OH-   
[image: image118.wmf]®

   CO
[image: image119.wmf]2
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 +
H2O 
(1)      

B§:
 
0,2            0,25







P¦:       
0,125        0,25           0,125


 

sau P¦: 
0,075         0               0,125


  



CO2    +    CO
[image: image120.wmf]2
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 + H2O 
[image: image121.wmf]®

  2HCO
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  (2)

B§ :

0,075        0,125

P¦:

0,075       0,075                    0,15 

Sau p¦
: 
0              0,05                      0,15 



CO32- + Ba2+      (   BaCO3(


0,05       0,05            0,05    =>   m = 0,05 .197 = 9,85 g.

VËy ®¸p ¸n A lµ ®¸p ®óng.

	C©u 4: §Ó hoµ tan hoµn toµn 2,32 gam hçn hîp gåm FeO, Fe2O3 vµ Fe3O4 ( trong ®ã sè mol FeO b»ng sè mol Fe2O3), cÇn dïng võa ®ñ V lÝt dung dÞch HCl 1M. Gi¸ trÞ cña V lµ:

      A. 0,16.                      B.0,18.                      C.0,08.                          D.0,23.


Gi¶i:    Fe3O4 lµ hçn hîp cña FeO vµ Fe2O3 


V×  nFeO = nFe2O3  =>  cho nªn  ta coi hỗn hợp chỉ có Fe3O4. 


Vậy n
[image: image123.wmf]34

FeO

= 2,32 : 232 = 0,01 mol.

Phản ứng : Fe3O4   +    8HCl 
[image: image124.wmf]®

 FeCl2   +   2FeCl3   +   4H2O 

                  0,01 mol 
[image: image125.wmf]®

 0,08 mol

VËy ®¸p ¸n C  lµ ®¸p ®óng.

	C©u 5: Cho Cu vµo dung dÞch H2SO4 lo·ng t¸c dông víi chÊt X ( mét lo¹i ph©n bãn ho¸ häc), thÊy khÝ tho¸t ra kh«ng mµu ho¸ n©u trong kh«ng khÝ. MÆt kh¸c, khi X t¸c dông víi dung dÞch NaOH th× khÝ cã mïi khai tho¸t ra. ChÊt X lµ: 

             A. Ure.               B. amoni nitrat.                  C. amophot.                 D. Natri nitrat


Gi¶i:    

X  + Cu + H2SO4 
[image: image126.wmf]®

 NO => X có gốc nitrat. 

 Mặt khác 
X + NaOH 
[image: image127.wmf]®

 NH3 => X có gốc amoni.

VËy ®¸p ¸n B  lµ ®¸p ®óng.

	C©u 6: Ph¸t biÓu kh«ng ®óng lµ: 

A. Trong dung dÞch, H2N-CH2-COOH cßn tån t¹i d¹ng ion l­ìng cùc H3N+-CH2-COO-
B. Aminoaxit lµ nh÷ng chÊt r¾n, kÕt tinh, tan tèt trong n­íc va cã vÞ ngät.

C. Aminoaxit lµ hîp chÊt h÷u c¬ t¹p chøc, ph©n tö chøa ®ång thêi nhãm amino vµ nhãm cacboxyl.

D. Hîp chÊt H2N-CH2-COOH3N-CH3 lµ este cña glyxin (glixin).


Gi¶i: H2N-CH2-COOH3N-CH3 là sản phẩm của phản ứng giữa glyxin và metyl amin.

 H2N – CH2 – COOH + CH3-NH2 
[image: image128.wmf]®

 H2N-CH2-COOH3N-CH3

VËy ®¸p ¸n D  lµ ®¸p ®óng.

	C©u 7: Trong phßng thÝ nghiÖm, ng­êi ta ®iÒu chÕ oxi b»ng c¸ch :

A. NhiÖt ph©n KClO3 cã xóc t¸c MnO2                         B. NhiÖt ph©n Cu(NO3)2
C. ®iÖn ph©n n­íc.                                                         D. Ch­ng cÊt ph©n ®o¹n kh«ng khÝ láng


Gi¶i : VËy ®¸p ¸n A  lµ ®¸p ®óng.

C©u 8: : Cho m gam hỗn hợp X gồm hai rượu (ancol) no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H2 là 13,75). Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3đun nóng, sinh ra 64,8 gam Ag. Giá trị của m là

A. 7,8.

           B. 7,4

        C. 9,2

     D. 8,8

Gi¶i : Rượu đơn chức tác dụng CuO có tỉ lệ mol 1:1

Công thức tính 
[image: image129.wmf]M

 2 chất 
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Hay 
[image: image131.wmf]M

là trung bình cộng.Và ngược lại khi 
[image: image132.wmf]M

 là trung bình cộng thì số mol 2 chất bằng nhau.

Phản ứng tráng gương HCHO → 4Ag

Gọi công thức phân tử của rượu là CnH2n + 1OH   x mol

Phản ứng: CnH2n+1OH   + CuO 
[image: image133.wmf]®

 CnH2nO + Cu  +  H2O

                        x                       x              x             x         x     

Vậy hỗn hợp Z gồm CnH2nO (x mol) và  H2O x (mol). Số mol bằng nhau


[image: image134.wmf]Z

18 + (14n + 16)

M = 

2

 = 13,75.2 = 27,5.(số mol bằng nhau thì 
[image: image135.wmf]M

 là trung bình cộng). => n = 1,5. Vậy 2 rượu là CH3OH và C2H5OH và n = 1,5 là trung bình cộng của 1 và 2 nên số mol của 2 rượu phải bằng nhau = x/2 mol. và anđehit là HCHO và CH3CHO

- Phản ứng với Ag2O.     HCHO     
[image: image136.wmf]®

   4 Ag         ; và CH3CHO  
[image: image137.wmf]®

      2 Ag         

 



x/2                  2x                     x/2                          x     (mol)

Vậy nAg = 2x + x = 3x = 0,6 => x = 0,2 (mol).=> m = 0,2.(14n + 18) = 0,2.(14.1,5+18) = 7,8g.  

VËy ®¸p ¸n A  lµ ®¸p ®óng.

	C©u 9: Sè ®ång ph©n hi®rocacbon th¬m  øng víi c«ng thøc ph©n tö C8H10 lµ: 

         A. 5.                         B. 3.                                   C. 2.                                     D. 4. 


Gi¶i: 

Các đồng phân lần lượt là
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VËy ®¸p ¸n D lµ ®¸p ¸n ®óng

C©u 10: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03 M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là

A. 4.

        B. 2

   C. 3

            D. 1.

Gi¶i: Số mol OH–  = 0,01V mol


Số mol H+ = 0,03V mol 

        H+  +  OH- = H2O     

        0,03V    0,01V                
[image: image139.wmf]Þ

 H+ dư 0,02 mol  => [H+] = 
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V

2

02

,

0




[image: image141.wmf]2

0,02

[]0,0110

2

HM

+-

===

 
[image: image142.wmf]Þ

 pH = 2 

VËy ®¸p ¸n B lµ ®¸p ¸n ®óng.

Câu 11: Đun nóng V lít hơi anđehit X với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được một hỗn hợp khí Y có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Ngưng tụ Y thu được chất Z; cho Z tác dụng với Na sinh ra H2 có số mol bằng số mol Z đã

phản ứng. Chất X là anđehit
         A. không no (chứa một nối đôi C=C), hai chức.

         B.  không no (chứa một nối đôi C=C), đơn chức

         C. no, hai chức.

          D. no, đơn chức.


Gi¶i: 

Hỗn hợp ban đầu có thể tích là 4V, sau phản ứng hỗn hợp Y có thể tích 2V 
[image: image143.wmf]Þ

 giảm 2V chính là thể tích H2 phản ứng.

 Thể tích andehit là 1V , thể tích thể tích H2 phản ứng là 2V 
[image: image144.wmf]Þ

 andehit có 2 liên kết 
[image: image145.wmf]p

.

Rượu Z + Na → H2 có số mol H2 = số mol Z  
[image: image146.wmf]Þ

 Z có 2 nhóm OH. 
[image: image147.wmf]Þ

 andehit có 2 nhóm CHO

VËy ®¸p ¸n C lµ ®¸p ¸n ®óng.

	C©u 12: Cho c©n b»ng h¸ häc : 2SO2 (k)  + O2 (k)  
[image: image148.wmf](      2SO3 (k); ph¶n øng thuËn lµ ph¶n øng to¶ nhiÖt. Ph¸t biÓu ®óng lµ: 

A. C©n b»ng chuyÓn dÞch theo chiÒu thuËn khi t¨ng nhiÖt ®é.

B. C©n b»ng chuyÓn dÞch theo chiÒu thuËn khi gi¶m ¸p suÊt hÖ ph¶n øng.

C. C©n b»ng chuyÓn dÞch theo chiÒu nghÞch khi gi¶m nång ®é O2
D. C©n b»ng chuyÓn dÞch theo chiÌu nghÞch khi gi¶m nång ®é SO3.


Gi¶i: 

Theo nguyên lí Lơ-sa-tơ-lie khi giảm nồng độ một chất cân bằng dịch chuyển theo chiều làm tăng nồng độ chất đó.

VËy ®¸p ¸n C lµ ®¸p ¸n ®óng.

Câu 13: Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 550 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là (biết thứ tự trong dãy thế điện hóa : Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag) 

      A. 64,8                          B. 54,0                             C. 59,4                                D. 32,4

Gi¶i: sau phản ứng với Al,  Ag+ còn 0,55 – 0,3 = 0,25 mol dùng phản ứng với Fe

Fe 
+ 
2 Ag+   →  
Fe2+  
+  
2Ag
0,1                     0,2                 0,1                    0,2 

Dư Ag+   = 0,25 – 0,2 = 0,05 mol 

Fe2+ 
+ 
Ag+ →

Fe3+  
+  
Ag

                      0,05                                          0,05

Sau các phản ứng chất rắn là Ag có số mol 0,3 + 0,2 + 0,05 = 0,55 mol.

Khối lượng Ag = 0,55. 108 = 59,4 gam 

VËy ®¸p ¸n C lµ ®¸p ¸n ®óng.

	C©u 14: Este cã ®Æc ®iÓm sau: 

- §èt ch¸y hoµn toµn X t¹o CO2 vµ H2O cã sè mol b»ng nhau;

-Thuû ph©n X trong m«i tr­êng axit ®­îc chÊt Y ( tham gia ph¶n øng tr¸ng g­¬ng) vµ chÊt Z (cã sè nguyªn tö cac bon b»ng mét nöa sè nguyªn tö cacbon trong X )

Ph¸t biÓu kh«ng ®óng lµ :

        A. ChÊt X thuéc lo¹i este no, ®¬n chøc.

        B. ChÊt Y tan v« h¹n trong n­íc.

        C. §un Z víi dung dÞch H2SO4 ®Æc ë 1700C thu ®­îc anken.

        D. §èt ch¸y hoµn toµn 1 mol X sinh ra s¶ phÈm gåm 2 mol CO2 vµ 2 mol H2O.


· Gi¶i: Dùa vµo c¸c d÷ kiÖn cña ®Çu bµi

· Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau => X là este no đơn chức

· Thủy phân X thu được Y phản ứng tráng gương => Y phải là axit fomic. => E là este của axit fomic. Z có số C bằng một nửa của X vậy số C của Z phải bằng của axit fomic => Z là CH3OH. Tách nước từ CH3OH không thu được anken.

VËy ®¸p ¸n C lµ ®¸p ¸n ®óng.

	C©u 15: Khi ®iÖn ph©n NaCl nãng ch¶y ( ®iÖn cùc tr¬) t¹i cat«t x¶y ra :

A. Sù khö ion Na+            B. Sù khö ion Cl-           C. Sù oxi hãa ion Cl-     D. Sù oxi ho¸ ion Na+


Gi¶i : ®¸p ¸n A lµ ®¸p ¸n ®óng. 

Câu 16: Trung hoà 5,48 gam hỗn hợp gồm axit axetic, phenol và axit benzoic, cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp chất rắn khan có khối lượng là

A. 6,84 gam.
        B. 4,9 gam.
          C. 6,8 gam.
                  D. 8,64 gam.

Giải: Vì phản ứng chỉ xảy ra ở nhóm -OH nên có thể thay hỗn hợp trên bằng ROH. 

Ta có.                  ROH    +    NaOH 
[image: image149.wmf]®

   RONa + H2O   

( Phản ứng : H+ + OH- = H2O

=>Số mol NaOH = số mol OH- = 0,06 mol = số mol H2O 

( Theo ĐLBTKL: 


Axít 
+ 
NaOH
 = 
Muối 
+ 
H2O 

5,48     +         0,06.40  =         Muối   +         0,06.18

→ Muối = 6,8 gam          . 
VËy ®¸p ¸n A  lµ ®¸p ¸n ®óng.

Câu 17:  Cho 3,6 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng, thu được m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO3 đặc, sinh ra 2,24 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Công thức của X là

A. C3H7CHO.

B. HCHO. 

C. C2H5CHO.

D. C4H9CHO.
Giải: 

Dùng phương pháp bảo toàn electron cho phản ứng oxi hóa khử: 

C+1  –  2e 
[image: image150.wmf]®

 C+3                    

và  N+5   + 1e   
[image: image151.wmf]®

   N+4     

Bảo toàn e : nanđehit = 0,05 mol => 
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Vậy anđehit là C3H7CHO  => ®¸p ¸n A  lµ ®¸p ¸n ®óng.

	C©u 18: Sè ®ång ph©n este øng víi c«ng thøc ph©n tö C4H8O2 lµ:

          A. 6.                    B. 4.                            C. 5.                                    D. 2.


Gi¶i: C4H8O2 là este no đơn chức. Các đồng phân là

HCOOCH2CH2CH3 ;    HCOOCH(CH3)2  ; 

CH3COOCH2CH3  ;     CH3CH2COOCH3
VËy ®¸p ¸n B  lµ ®¸p ¸n ®óng.

	C©u 19: D·y gåm c¸c chÊt ®­îc xÕp theo chiÒu nhiÖt ®é s«i t¨ng dÇn tõ tr¸i sang ph¶i lµ:

A. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH.                  B. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH.

C. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH                    D. CH3COOH, C2H6, CH3CHO, C2H5OH.


§¸p ¸n C lµ ®¸p ¸n ®óng.

Câu 20: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là 

A.  49,09.
           B. 34,36.
            C. 35,50               
D. 38,72

Giải: 

Dùng ĐLBTKL cho chất và cho nguyên tố. 


BiÕt : Số mol NO = 0,06 mol

M (Fe(NO3)3) = 242

( Đặt x = số mol muối 
[image: image153.wmf]Þ

 khối lượng muối = 242x

Số mol N (trong HNO3) = 3x + 0,06 = số mol HNO3 
[image: image154.wmf]Þ

 khối lượng HNO3 = (3x + 0,06)63


[image: image155.wmf]Þ

 Số mol H2O = 
[image: image156.wmf]30,06
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 khối lượng H2O = 
[image: image158.wmf]30,06
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(  Theo ĐLBTKL: 


11,36 
+ 
(3x + 0,06)63
 = 
242x  
+ 
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x = 0,16 
[image: image160.wmf]Þ

 khối lượng muối = 242. 0,16 = 38,72 gam 

VËy ®¸p ¸n D  lµ ®¸p ¸n ®óng.

	C©u 21: B¸n kÝnh nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè: 
[image: image161.wmf]Li
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 ®­îc xÕp theo thø tù t¨ng dÇn tõ tr¸i sang ph¶i lµ: 

A. Li, Na, O, F.           B. F, O, Li, Na.               C. F, Li, O, Na.             D. F, Na, O, Li.


Gi¶i : Ta có cấu hình e của : 

3Li : 1s22s1 ;






 8O: 1s22s22p4  ; 






9F: 1s22s22p5  ; 






11Na : 1s22s22p63s1
Từ cấu hình e nhận thấy : Na ở chu kì 3 nên bán kính lớn nhất. Li, O, F cùng chu kì 2 nên khi điện tích hạt nhân tăng thì bán kính nguyên tử giảm. => thứ tự: F, O, Li, Na
VËy ®¸p ¸n B  lµ ®¸p ¸n ®óng.

Câu 22: Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2 vào nước (dư). Sau khi các phản ứng xảy

 ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (ở đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là 

    
A. 43,2 
             B. 5,4. 

C. 7,8. 

        D. 10,08.

Giải: 

Gọi số mol cua Na và Al lần lượt là x và 2x. Phản ứng

Na + H2O 
[image: image165.wmf]®

 NaOH + 1/2H2   (1)

 x                         x          0,5x        (mol)          

Al + NaOH + H2O 
[image: image166.wmf]®

 NaAlO2 + 3/2H2   (2)             

 x          x                                           1,5x    (mol)

Sau phản ứng còn chất rắn chứng tỏ sau phản ứng (2) Al vẫn còn dư.

=> nH2 = 0,5x + 1,5x = 2x  = 
[image: image167.wmf]8,96

22,4

= 0,4  (mol) => x = 0,2 mol. => nNa = 0,2 mol và nAl = 0,4 mol 

Theo (2) số mol Al phản ứng là x  =0,2 mol => số mol Al dư là 0,4 – 0,2 = 0,2 mol 

Khối lượng Al (chất rắn sau phản ứng) = 0,2.27 = 5,4 gam 

VËy ®¸p ¸n B  lµ ®¸p ¸n ®óng.

Câu 23: Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là
           A. 113 và 152.              B. 113 và 114.               C.  121 và 152.               D. 113 và 114.

Giải: 

Tơ nilon-6,6:  [- HN – (CH2)6 – NH – CO – (CH2)4 – CO-]n 

                    có M = 226n = 27346 => n = 
[image: image168.wmf]27346

226

= 121

 Tơ capron :    [ - HN-(CH2)5-CO - ]m   có M = 113m = 17176 => m = 152

VËy ®¸p ¸n C lµ ®¸p ¸n ®óng.

	C©u 24: Tõ 2 muèi X vµ Y thùc hiÖn c¸c ph¶n øng: 

X 
[image: image169.wmf]o

t

¾¾®

 X1 + CO2

                          X1 + H2O 
[image: image170.wmf]®

 X2
X2 + Y 
[image: image171.wmf]®

 X+ Y1 + H2O                           X2 + 2Y 
[image: image172.wmf]®

 X+  Y2 + 2H2O

Hai muèi t­¬ng øng X vµ Y lµ: 

A. CaCO3, NaHCO3.         B. MgCO3, NaHCO3.     C. CaCO3, NaHSO4      D. BaCO3, Na2CO3



Gi¶i : CaCO3 
[image: image173.wmf]o

t

¾¾®

 CaO + CO2


           (X)
             (X1)           

         CaO + H2O 
[image: image174.wmf]®

 Ca(OH)2

          (X1)                          (X2)
         Ca(OH)2 + NaHCO3 
[image: image175.wmf]®

 CaCO3 + NaOH + H2O 

               (X2)         (Y)              (X)           (Y1)

        Ca(OH)2 + 2NaHCO3 
[image: image176.wmf]®

 CaCO3 +  Na2CO3 + 2H2O

        (X2)               (Y)                    (X)              (Y2) 

VËy ®¸p ¸n A lµ ®¸p ¸n ®óng

	C©u 25: Cã c¸c dung dÞch riªng biÖt sau:

C6H5-NH3Cl( phenylamoni clorua), H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, ClH3N-CH2-COOH, HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COONa.

Sè l­îng c¸c dung dÞch cã pH < 7 lµ:

            A. 2.                           B. 3.                                     C. 5.                                     D. 4. 


Gi¶i : Các chất đó là: C6H5-NH3Cl, ClH3N-CH2-COOH, HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH.

VËy ®¸p ¸n B lµ ®¸p ¸n ®óng.

Câu 26: Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4 đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là

A.  0,35.

B. 0,25.

C. 0,45.


D. 0,05.

Giải: 

V
[image: image177.wmf]max

khi Al(OH)3 tạo thành tối đa rồi bị hòa tan một phần.

Theo bài ra ta có:   
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[image: image180.wmf]3

Al(OH)¯

 = 0,1 mol


Khi cho NaOH vào phản ứng xảy ra theo thứ tự: 

 H+          +      OH- 
[image: image181.wmf]®

 H2O 

 0,2 mol    
[image: image182.wmf]®

  0,2 mol             

và Al3+ +    3OH- 
[image: image183.wmf]®

 Al(OH)3      ;    Al3+   +    4OH- 
[image: image184.wmf]®

 AlO
[image: image185.wmf]-

2

+ H2O

   0,1 mol   0,3 mol 
[image: image186.wmf]¬

 0,1 mol          0,1 mol 
[image: image187.wmf]®

 0,4 mol


nNaOH  = 
[image: image188.wmf]-

OH

n

å

= 0,2 + 0,3 + 0,4 = 0,9 mol => Vmax = 0,9 : 2 = 0,45 lít

Câu 27: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol

 X, tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là 

    A. 18,60 gam.  

B. 18,96 gam.  
C. 20,40 gam.  
D. 16,80 gam.

Giải: 

( Biến đổi     Phản ứng: C3Hy   
[image: image189.wmf]®

     3CO2       +    y/2  H2O 

                

    0,1                 0,3                0,1.0,5y   


[image: image190.wmf]X

M

 = 21,2. 2 = 42,4 = 12.3 + y => y = 6,4

=>  mCO2 + mH2O = 0,3.44 + 0,1.0,5.6,4.18 =18,96g

VËy ®¸p ¸n B lµ ®¸p ¸n ®óng.

Câu 28: Hoà tan hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp gồm Al và Al4C3 vào dung dịch KOH (dư), thu được a mol hỗn hợp khí và dung dịch X. Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch X, lượng kết tủa thu được là 46,8 gam. Giá trị của a là

A. 0,60.

B.  0,55.

C. 0,45.

D. 0,40.

Giải: 

Giải theo bảo toàn khối lượng nguyên tố. 

:

( Các phản ứng : 
Al + KOH + H2O → KAlO2 + 3/2 H2
Al4C3   + HOH  → 3CH4 + Al(OH)3
Al(OH)3  + KOH →  KAlO2 + 2H2O
Toàn bộ lượng Al ban đầu đều nằm trong KAlO2 

Sục khí CO2 vào 
CO2 + KAlO2 + 2H2O → Al(OH)3 + KHCO3. 

Toàn bộ lượng Al ban đầu đều nằm trong kết tủa 


Số mol kết tủa   
[image: image191.wmf]78

8

,

46

= 0,6 mol

( Đặt x = số mol Al  ; y = số mol Al4C3  

( Ta có:           Số mol hỗn hợp: 
x+ y = 0,3



Số mol Al : 
            x+ 4y = 0,6


[image: image192.wmf]Þ

 Số mol H2 = 0,3 mol , số mol CH4 = 0,3 mol → Số mol 2 khí 0,6 mol  

VËy ®¸p ¸n A lµ ®¸p ¸n ®óng.

	C©u 29: Khi t¸ch n­íc tõ r­îu (ancol) 3-metylbutanol-2( hay 3-metylbutan-2-ol), s¶n phÈm chÝnh thu ®­îc lµ:

A. 2-metylbuten-3( hay 2-metylbut-3-en)              B. 3-metylbuten-2 (hay 3-metylbut-2-en)

C. 3-metylbuten-1( hay 3-metylbut-1-en)               D. 2-metylbuten-2 (hay 2-metylbut-2-en)


Gi¶i:  T¸ch n­íc theo quy t¾c Zai xep
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VËy ®¸p ¸n D lµ ®¸p ¸n ®óng.

	C©u 30: Hîp chÊt cã liªn kÕt ion lµ: 

          A. HCl.                            B. NH3.                              C. H2O.                         D. NH4Cl


Gi¶i: liên kết giữa ion Cl- và NH
[image: image194.wmf]4

+

 

VËy ®¸p ¸n D lµ ®¸p ¸n ®óng.

Câu 31: Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là



A.  0,112.

B. 0,560

C. 0,448.

D. 0,224

Giải: 

( Theo đề bài: Khối lượng rắn giảm 0,32 gam chính là khối lượng O trong oxit



[image: image195.wmf]Þ

 Số mol O trong oxít = 0,32 / 16 = 0,02 mol = số mol hỗn hợp (CO + H2)

( Vậy thể tích hỗn hợp (CO + H2) = 0,02 . 22,4 = 0,448 lít         

VËy ®¸p ¸n C lµ ®¸p ¸n ®óng.

	C©u 32: Cho c¸c ph¶n øng: 

4HCl + MnO2 
[image: image196.wmf]®

 MnCl2 + Cl2 + 2H2O .

2HCl + Fe 
[image: image197.wmf]®

 FeCl2 + H2.

14HCl + K2Cr2O7  
[image: image198.wmf]®

 2KCl + 2CrCl3 +3Cl2 + 7H2O.

6HCl + 2KMnO4  
[image: image199.wmf]®

 2kCl +2MnCl2 + 5Cl2 + 8 H2O.

Sè ph¶n øng thÓ hiÖn tÝnh «xi ho¸ lµ: 

      A. 2.                         B.1.                              C. 4.                              D. 3.


Gi¶i :     2HCl + Fe 
[image: image200.wmf]®

 FeCl2 + H2         và      6HCl + 2Al 
[image: image201.wmf]®

 2AlCl3 + 3H2
VËy ®¸p ¸n A lµ ®¸p ¸n ®óng

	C©u 33: Tinh bét, xenluloz¬, saccaroz¬, mantoz¬ ®Òu cã kh¶ n¨ng tham gia ph¶n øng:

      A. Hoµ tan Cu(OH)2.             B. thuû ph©n.               C. trïng ng­ng.          D. tr¸ng g­¬ng


§¸p ¸n B lµ ®¸p ¸n ®óng.

	C©u 34: Ph¸t biÓu ®óng lµ:

A. tÝnh axit cña phenol yÕu h¬n tÝnh axit cña r­îu (ancol).

B. Cao su thiªn nhiªn lµ s¶n phÈm trïng hîp cña isopren.

C. tÝnh baz¬ cña anilin m¹nh h¬n tÝnh baz¬ cña amoniac.

D. C¸c chÊt eilen, toluen vµ stiren ®Òu tham gia ph¶n øng trïng hîp.


§¸p ¸n B lµ ®¸p ¸n ®óng.

	C©u 35: Cho glixerin trioleat ( hay triolein) lÇn ,l­ît vµo mçi èng nghiÖm  chøa riªng biÖt : Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dÞch Br2, dung dÞch NaOH. Trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp, sè ph¶n øng x¶y ra lµ:

                A. 5.                               B. 4.                        C. 3.                                     D. 2.


Gi¶i: glixerin trioleat là este của glixerin và axit oleic ( axit bÐo kh«ng no cã mét liªn kÕt ®«i). cã  cấu tạo: 

CH2 - COO - (CH2)7 - CH=CH -(CH2)7-CH3
CH - COO - (CH2)7 - CH=CH -(CH2)7-CH3
CH2 - COO - (CH2)7 - CH=CH -(CH2)7-CH3
. => có phản ứng với Br2 và NaOH. 

VËy ®¸p ¸n D lµ ®¸p ¸n ®óng.

Câu 36: Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là  

  
A. 0,746                    B. 0,448            

C. 0,672                     D. 1,792            

Giải: 

Số mol Cu = 0,05 mol (dư) 

Số mol H+ = 0,08 + 0,04 = 0,12 mol (hết)

Số mol NO3–   = 0,08 mol (dư)

Phản ứng :     
 3Cu        +       8H+    + 2NO3–          →     3Cu 2+   +      2 NO        +   4 H2O  

 Ban ®ầu :           0,05               0,12       0,08                        0                   0                     0

  Pư  :                  0,015              0,12       0,03                                          0,03 

 => VNO = 0,03 . 22,4 = 0,672 lít

VËy ®¸p ¸n C lµ ®¸p ¸n ®óng.

Câu 37: Cho sơ đồ chuyển hóa CH4 →  C2H2    →   C2H3Cl   →    PVC. Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V m3 khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%) 

  
A. 224,0           
 B. 448,0            
C. 286,7            
D. 358,4

Giải: 


Tính theo phương trình phản ứng có cïng hiệu suất qua nhiều phản ứng chØ quan t©m ®Õn chÊt ®Çu vµ chÊt cuèi..

 Phản ứng  2n CH4                                         CH2 - CH2 

                     2n mol                                           62,5 n kg

                      X mol                                           250 kg   

Số mol CH4  =      
[image: image202.wmf]mol
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Thể tích CH4  = 16.. 22,4 = = 358,4 

Thể tích khí thiên nhiên = 
[image: image203.wmf]448
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VËy ®¸p ¸n B lµ ®¸p ¸n ®óng.

Câu 38: Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được

 hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là
         A. 90 ml.              
B. 57ml.            
 C. 75 ml.             
D. 50 ml.

Giải: 

 3 kim loại       +      O      →     3 oxit

    2,13 gam                              3,33 gam  


[image: image204.wmf]Þ

 Khèi l­îng sau P¦  lệch 3,33 – 2,13 = 1,2 gam = gam O (O trong oxit)


[image: image205.wmf]1,2
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Theo phản ứng : 2H+ + O2- = H2O  
[image: image206.wmf]Þ

  số mol H+ = 0,075.2 = 0,15 mol


V HCl =                   =  0,075 lít = 75 ml 

VËy ®¸p ¸n C  lµ ®¸p ¸n ®óng.

	C©u 39: Gluxit ( cacbohi®rat) chØ chøa hai gèc glucoz¬ trong ph©n tö lµ:

        A. xenluloz¬.              B. tinh bét.                      C. saccaroz¬.                      D. Mantoz¬.


§¸p ¸n ®óng lµ :D

Câu 40: Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì còn lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) có tỉ khối so với O2 là 0,5. Khối lượng bình dung dịch brom tăng là

A. 1,20 gam.

B. 1,04 gam.

C. 1,64 gam.

D. 1,32 gam.

Giải: 

Khối lượng bình brom tăng là khối lượng hiđrocacbon không no bị hấp thụ.

Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

 mhỗn hợp đầu = mY = mhiđrocacbon không no + mZ
=>  mhiđrocacbon không no = mhỗn hợp đầu – mZ 

      =>   mhiđrocacbon không no = 0,06.26 + 0,04.2 – 0,5.32.
[image: image207.wmf]0,448

22,4

 = 1,32g.

Vậy khối lượng bình brom tăng 1,32g

§¸p ¸n ®óng lµ :D

	C©u 41: X lµ kim lo¹i ph¶n øng ®ùc víi dung dÞh H2SO4 lo·ng, Y lµ kim lo¹i t¸c dông ®ùc víi dung dÞch Fe(NO3)3. Hai kim lo¹i X, Y lÇn l­ît lµ ( biÕt thø tù trong d·y ®iÖn ho¸ Fe3+/Fe2+ ®øng tr­íc  Ag+/Ag).

        A. Mg, Ag.                 B. Fe, Cu.                     C. Cu, Fe.                          D. Ag, Mg.


Gi¶i: 

Y phản ứng được với Fe(NO3)3 Y không thể là Ag => loại A và D. 

X phản ứng với H2SO4 loãng => X chØ cã thÓ lµ Fe
§¸p ¸n ®óng lµ :B

	C©u 42: Ph¸t biÓu ®óng lµ:

A. Ph¶n øng thuû ph©n este trong m«i tr­êng axit lµ ph¶n øng thuËn nghÞch.

B. khi thûu ph©n chÊt bÐo lu«n thu ®­îc C2H4(OH)2.

C. ph¶n øng gi÷a axit vµ r­îu khi ®ã cã H2SO4 ®Æc lµ ph¶n øng mét chiÒu.

D. TÊt c¶ c¸c este ph¶n øng víi dung dÞch kiÒm lu«n thu ®­îc s¶n phÈm cuèi cïng lµ muèi vµ r­îu ( anol).


§¸p ¸n ®óng lµ :A.

Câu 43: Khi phân tích thành phần một rượu (ancol) đơn chức X thì thu được kết quả: tổng khối lượng của cacbon và hiđro gấp 3,625 lần khối lượng oxi. Số đồng phân rượu (ancol) ứng với công thức phân tử của X là

A. 2.


B.  4.


C. 1.


D. 3.

Giải: 

§ặt công thức rượu đơn chức CxHyO

( Theo đề bài 12x + y = 3,625.16 = 58 
[image: image208.wmf]Þ

 CxHy = 58 

	x
	1
	2
	3
	4

	y
	46
	34
	22
	10

	    
	lo¹i
	lo¹i
	lo¹i
	



[image: image209.wmf]Þ

 CxHy là C4H10 
[image: image210.wmf]Þ

 rượu là C4H10 O
=>  Rượu C4H10O có 4 đồng phân

§¸p ¸n ®óng lµ :B

	C©u 44: Cho s¬ ®å chuyÓn ho¸ sau: 

C3H4O2 + NaOH    →   X + Y

X + H2SO4 lo·ng   →  Z  +  T

BiÕt Y vµ Z  ®Òu cã ph¶n øng tr¸ng g­¬ng. Hai chÊt Y, Z t­¬ng øng lµ: 

A. HCOONa, C3CHO.                                            B. HCHO, CH3CHO.

C. HCHO. HCOOH.                                                 D. CH3CHO, HCOOH


Gi¶i :

X + H2SO4 loãng  
[image: image211.wmf]®

 Z + T => X phải là muối natri của axit và Z có phản ứng tráng gương nên X là HCOONa. => Công thức của este là HCOOCH=CH2. và Y là CH3CHO

§¸p ¸n ®óng lµ :D

Câu 45: Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong môi trường không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y ta thành hai phần bằng nhau: 

 − Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng ( dư) sinh ra 3,08 lít khí H2 ( ở đktc). 

 − Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư) , sinh ra 0,84 lít khí H2 ( ở đktc). 

  Giá trị của m là 

  A . 22,75          
B. 21,40          

C. 29,40          

D. 29,43  

Giải: 

                                  Fe                            p1                                     0,1375 mol (H2)     (1)

Al                               Al​2O3
Fe2O3                                     Al d­

 Phản ứng : 
2Al   
+   
Fe2O3   →   
2Fe   +   
Al2O3
 Sau phản ứng có Al còn dư và Al dư phản ứng ở (1) và (2) đều tạo cùng số mol H2 .

( Theo (2)  Al →   
[image: image212.wmf]2
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[image: image213.wmf]Þ

  số mol Al dư = 
[image: image214.wmf]0,0375
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Theo (1) số mol H2 do Fe sinh ra = 0,1375 – 0,0375 = 0,1 mol = số mol Fe sau phản ứng 

( Vậy sau phản ứng nhiệt nhôm có 0,1.2 = 0,2 mol Fe = số mol Al phản ứng 





     Có 0,025.2 = 0,05 mol Al dư

( Vậy hỗn hợp ban đầu có số mol Al = 0,2 + 0,05 = 0,25 mol Al hay 0,25.27 = 6,75 gam 




  Có Fe2O3 0,1 mol  hay 0,1.160 = 16 gam 

( Khối lượng hỗn hợp ban đầu = 16 + 6,75 = 22,75 gam 

§¸p ¸n ®óng lµ :A

	C©u 46: BiÕt r»ng ion Pb2+ trong dung dÞch oxi ho¸ ®­îc Sn. Khi nhóng hai thanh kim lo¹i Pb vµ Sn ®­îc nèi víi nhau b»ng d©y dÉn ®iÖn vµo mét dung dÞch chÊt ®iÖn li th×:

A. ChØ cã Sn bÞ ¨n mßn ®iÖn ho¸.                      B. c¶ Pb vµ Sn ®Òu kh«ng bÞ ¨n mßn ®iÖn ho¸.

C. c¶ Pb vµ Sn ®Òu bÞ ¨n mßn ®iÖn ho¸.            D. chØ cã Pb bÞ ¨n mßn ®iÖn ho¸.


Gi¶i:  

-Dùa vµo ®iÒu kiÖn ®Ó cã sù ¨n mßn ®iÖn ho¸

             -Sn lµ kim lo¹i ®øng tr­íc  Pb trong d·y ®iÖn ho¸    => Sn bÞ ¨n mßn theo kiÓu ®iÖn ho¸. 

§¸p ¸n ®óng lµ :A

	C©u 47: Khi crackinh hoµ toµn mét thÓ tÝch ankan X thu ®­îc 3 thÓ tÝch hçn hîp Y ( c¸c thÓ tÝch ®o ë cïng ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt); tØ khèi cña Y so víi H2 b»ng 12. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ:

A. C6H14.                            B. C3H8                         C. C4H10.                               D. C5H12.


Gi¶i : 
¸p dông §LBTKL


Vì cùng điều kiện nên tỉ lệ thể tích  coi là tỉ lệ số mol 

 
 Crackinh 1 mol A được 3 mol hỗn hợp khí Y. 


[image: image215.wmf]Y

M

 = 12.2 = 24. => mY = 24.3 = 72g. Theo định luật bảo toàn khối lượng : mX = mY = 72 g 

=> MX = 72:1 = 72 . X là CnH2n + 2 Vậy : 14n + 2= 72 => n = 5  => X lµ C5H12
§¸p ¸n ®óng lµ :D

	C©u 48: Cho c¸c chÊt sau: CH2=CH-CH​2-CH2- CH=CH2,  CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3, CH3-CH3-C(CH3)=CH-CH3, CH2=CH-CH2-CH=CH2, sè chÊt cã ®ång ph©n h×nh häc lµ: 

     A. 4.                            B.1.                            C. 2.                                 D. 3. 


Gi¶i :  §iÒu kiÖn ®Ó cã ®«ng ph©n h×nh häc lµ:  


                                                        => 

 V× vËy chỉ có chất CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3 có đồng phân hình học
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§¸p ¸n ®óng lµ :A

	C©u 49: Trong c¸c lo¹i quÆng s¾t , quÆng cã hµm l­îng s¾t cao nhÊt lµ:

    A. hematit ®á.                       B. xi®erit.                   C. hematit n©u.                    D. manhetit.


§¸p ¸n ®óng lµ :D

	C©u 50: iso-pentan t¸c dông víi Cl2 theo tØ lÖ sè mol 1:1, sè s¶n phÈm monoclo tèi ®a thu ®­îc lµ:

     A. 3.                          B. 5.                               C. 4.                                   D. 2. 


§¸p ¸n ®óng lµ :C

	C©u 51: L­îng glucoz¬ cÇn ®Ó t¹o ra 1,82 g sobitol víi hiÖu suÊt 80% lµ: 

      A. 2,25gam.                    B. 1,82 gam.               C. 1,44 gam.                    D. 1,8 gam.


Gi¶i: 

HOCH2-[CH(OH)]5-CHO + H2 
[image: image217.wmf]o
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 HOCH2-[CH(OH)]5-CH2OH

Cã thÓ tÝnh nhanh: 

C6H12O6                                                         C6H14O6

    180                                                           182

       m                                                             1,82


Khối lượng glucozơ thực tế cần dùng là:  
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§¸p ¸n ®óng lµ :A

	C©u 52: §Ó oxi ho¸ hoµn toµn 0,01 mol CrCl3 thµnh K2CrO4 b»ng Cl2 khi cã mÆt KOH, l­îng tèi thiÓu Cl2 vµ KOH t­¬ng øng lµ: 

A. 0,015 mol vµ 0,04 mol.                                     B. 0,03mol vµ 0,08 mol. 

C. 0,03 mol vµ 0,04 mol.                                             D. 0,015 mol. Vµ 0,08 mol.


Gi¶i: Ph­¬ng tr×nh ph¶n øng: 


2CrCl3 + 3Cl2   + 
16KOH 
[image: image219.wmf]®

 2K2CrO4 + 12KCl + 8H2O

           0,01         0,015       0,08      

§¸p ¸n ®óng lµ :D

	C©u 53: Mét pin ®iÖn ho¸ c0s ®iÖn cùc Zn nhóng trong dung dÞch ZnSO4 vµ ®iÖn cùc Cu nhóng trong dung dÞch CuSO4. Sau mét thêi gian pin ®ã phãng ®iÖn th× khèi l­îng :

A. §iÖn cùc Zn gi¶m cßn ®iÖn cùc Cu t¨ng .

B. c¶ hai ®iÖn cùc Zn vµ Cu ®Òu gi¶m.

C. c¶ hai ®iÖn cùc Zn vµ Cu ®Òu t¨ng

D. §iªn cùc Zn t¨ng cßn ®iÖn cùc Cu gi¶m.


§¸p ¸n ®óng lµ :A

	C©u 54: t¸c nh©n chñ yÕu g©y m­a axit lµ:

   A. CO vµ CO2.                      B. SO2 vµ NO2               C. CH4 vµ NH3 .               D. CO vµ CH4 


§¸p ¸n ®óng lµ: B

	C©u 55: Cho s¬ ®å chuyÓn ho¸ quÆng ®ång thµnh ®ång:

CuFeS​2                                 X                                  Y                                   Cu

Hai chÊt lÇn l­ît lµ:

     A. Cu2S, Cu2O.               B. Cu2O, CuO.              C. CuS, CuO.                     D. Cu2S, CuO


§¸p ¸n ®óng lµ: A

	C©u 56: Sè ®ång ph©n xeton øng víi c«ng thøc ph©n tö  C5H10O lµ:

        A. 5.                  B. 4.                           C. 3.                                    D. 6. 


Gi¶i: 
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§¸p ¸n ®óng lµ: C

-------------------------HÕt ---------------------

GIẢI CHI TIẾT 

ĐỀ THI TUYỂN SINH  CAO ĐẲNG NĂM 2009

Môn thi : HOÁ, khối B - Mã đề : 472

H = 1; He = 4; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137; Au = 197

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1 : Dãy gồm các ion (không kể đến sự phân li của nước) cùng tồn tại trong một dung dịch là :


A. 
[image: image221.wmf]32

34

H,Fe,NO,SO

++--


B. 
[image: image222.wmf]3

Ag,Na,NO,Cl

++--



C. 
[image: image223.wmf]223

44

Mg,K,SO,PO

++--


D. 
[image: image224.wmf]3

4

Al,NH,Br,OH

++--


Câu 2 : Trong thực tế, phenol được dùng để sản xuất


A. poli(phenol-fomanđehit), chất diệt cỏ 2,4-D và axit picric


B. nhựa rezol, nhựa rezit và thuốc trừ sâu 666


C. nhựa poli(vinyl clorua), nhựa novolac và chất diệt cỏ 2,4-D


D. nhựa rezit, chất diệt cỏ 2,4-D và thuốc nổ TNT

Câu 3 : Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y có tỉ lệ số mol Fe2+ và Fe3+ là 1 : 2. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Cô cạn phần một thu được m1 gam muối khan. Sục khí clo (dư) vào phần hai, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m2 gam muối khan. Biết m2 - m1 = 0,71. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là


A. 160 ml
B. 80 ml
C. 240 ml
D. 320 ml

Hướng dẫn: 

2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl- m2-m1=0,71=mCl2  số mol Cl2=0,71:71=0,01(mol) số mol Fe2+=0,02(mol)

Số mol Fe3+=0,04(mol) Tổng số mol HCl ban đầu=2. [2nFe2++3nFe3+]=2. [0,04+0,12]=0,32(mol)

VHCl=0,32:2=0,16(lít)

Câu 4 : Nhỏ từ từ 0,25 lít dung dịch NaOH 1,04M vào dung dịch gồm 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 và 0,04 mol H2SO4 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 


A. 4,128
B. 2,568
C. 1,560
D. 5,064

Hướng dẫn: nOH-=0,26(mol), nFe3+=0,024(mol), nAl3+=0,032(mol), nH+=0,08(mol)

H++OH‑=H2O   Fe3++3OH-=Fe(OH)3  Al3++3OH-=Al(OH)3
0,08  0,08          0,024  0,072   0,024    0,032  0,096    0,032

Tổng OH-=0,08+0,072+0,096=0,248(mol) nOH- dư=0,26-0,248=0,012(mol)

Al(OH)3+OH-=[Al(OH)4]-
0,032      0,012  
số mol Al(OH)3 còn=0,02(mol)

m=0,02.78+0,024.107=4,128(g)

Câu 5 : Chỉ dùng dng dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây ?


A. Zn, Al2O3, Al
B. Mg, K, Na
C. Mg, Al2O3, Al
D. Fe, Al2O3, Mg

Hướng dẫn:

Al tan và có khí , Al2O3 tan và không có khí thoát ra

Câu 6 : Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,12 mol FeCl3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 gam chất rắn. Giá trị của m là


A. 5,04
B. 4,32
C. 2,88
D. 2,16

Hướng dẫn: 

Mg+2FeCl3=MgCl2+2FeCl2     Mg+FeCl2=MgCl2+Fe

0,06  0,12                      0,12      0,06  0,06                 0,06(mol)  m=(0,06+0,06).24=2,88(g)

Câu 7 : Cho dung dịch chứa 0,1 mol (NH4)2CO3 tác dụng với dung dịch chứa 34,2 gam Ba(OH)2. Sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


A. 17,1
B. 19,7
C. 15,5
D. 39,4

Hướng dẫn:

số mol Ba(OH)2=số mol Ba2+= 0,2(mol); số mol CO32-=0,1(mol)

Ba2++CO32-=BaCO3     Khối lượng kết tủa =197.0,1=19,7(gam)

0,2    0,1       0,1 

Câu 8 : Nguyên tắc chung được dùng để điều chế kim loại là


A. cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất khử.


B. khử ion kim loại trong hợp chất thành nguyên tử kim loại.


C. oxi hoá ion kim loại trong hợp chất thành nguyên tử kim loại


D. cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất oxi hoá.

Câu 9 : Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3 ?


A. Zn, Cu, Mg
B. Al, Fe, CuO
C. Fe, Ni, Sn
D. Hg, Na, Ca

Câu 10 : Hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là


A. 25%
B. 20%
C. 50%
D. 40%

Hướng dẫn:

Xét trong 1 mol X: mX=1.4.3,75=15(g); số molH2=x : 2x+28(1-x)=15, x=0,5(mol)

nY=15: [4.5]=0,75(mol) 

số mol H2 pứ=1-0,75=0,25(mol)=nC2H4
H=(0,25:0,5).100=50%

Câu 11 : Thể tích của dung dịch axit nitric 63% (D = 1,4 g/ml) cần vừa đủ để sản xuất được 59,4 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) là


A. 34,29 lít
B. 42,86 lít
C. 53,57 lít
D. 42,34 lít

Ta có sơ đồ: 3nHNO3→[C6H7O2(NO3)3]n
                      189n                 297n

                           x                     59,4               x=37,8(kg)             H=80%→ x’=37,8.100:80=47,25(kg)

VHNO3=(47,25.100): (63.1,4)=53,57(lít)

Câu 12 : Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hoá trị phân cực là


A. O2, H2O, NH3
B. H2O, HF, H2S
C. HCl, O3, H2S
D. HF, Cl2, H2O

Câu 13 : Dãy gồm các chất vừa tan trong dung dịch HCl, vừa tan trong dung dịch NaOH là :


A. NaHCO3, ZnO, Mg(OH)2
B. Mg(OH)2, Al2O3, Ca(HCO3)2

C. NaHCO3, MgO, Ca(HCO3)2
D. NaHCO3, Ca(HCO3)2, Al2O3
Câu 14 : Chất X có công thức phân tử C4H9O2N . Biết :



X + NaOH ( Y + CH4O



Y + HCl (dư) ( Z + NaCl


Công thức cấu tạo của X và Z lần lượt là


A. H2NCH2CH2COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH


B. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH


C. H2NCH2COOC2H5 và ClH3NCH2COOH


D. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH2)COOH

Hướng dẫn:

X là este của CH3OH với amino axit

X: CH3CH(NH2)COOCH3+NaOH→CH3CH(NH2)COONa(Y)+CH3OH

CH3CH(NH2)COONa+HCl→CH3CH(NH2)COOH(Z)+NaCl

Câu 15 : Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là


A. khí hiếm và kim loại
B. kim loại và kim loại


C. kim loại và khí hiếm

D. phi kim và kim loại

Hướng dẫn: 

X có e ở mức năng lượng cao nhất ở 3p suy ra đó là 3p3 X: 3s23p3 X là phi kim

Y : có cấu hình lớp ngoài: 3s23p1 : Y là kim loại

Câu 16 : Chất dùng để làm khô khí Cl2 ẩm là


A. dung dịch H2SO4 đậm đặc
B. Na2SO3 khan


C. CaO

D. dung dịch NaOH đặc

Hướng dẫn: CaO+H2O=Ca(OH)2   Ca(OH)2+Cl2=CaOCl2+H2O


               Na2SO3+Cl2+H2O=Na2SO4+2HCl
2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O

Câu 17 : Để phân biệt CO2 và SO2 chỉ cần dùng thuốc thử là


A. dung dịch Ba(OH)2

B. CaO


C. dung dịch NaOH

D. nước brom

Hướng dẫn: SO2+Br2+2H2O=H2SO4+2HBr SO2 làm mất màu nước brom

Câu 18 : Phát biểu nào sau đây sai ?


A. Trong công nghiệp có thể chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn.


B. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol có cùng phân tử khối


C. Số nguyên tử hiđro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn.


D. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo là axit béo và glixerol

Câu 19 : Để khử hoàn toàn 200 ml dung dịch KMnO4 O,2M tạo thành chất rắn màu nâu đen cần V lít khí C2H4 (ở đktc). Giá trị tối thiểu của V là 


A. 1,344
B. 4,480
C. 2,240
D. 2,688

Hướng dẫn:

Số mol KMnO4=0,2.0,2=0,04(mol) 

2KMnO4+3C2H4+4H2O→2KOH+2MnO2+3C2H4(OH)2
0,04            0,06                V=0,06.22,4=1,344(lít)

Câu 20 : Số đồng phân cấu tạo của amin bậc một có cùng công thức phân tử C4H11N là


A. 2
B. 5
C. 4
D. 3

Câu 21 : Cho m1 gam Al vào 100 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 0,3M và AgNO3 0,3M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m2 gam chất rắn X. Nếu cho m2 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được 0,336 lít khí (ở đktc). Giá trị của m1 và m2 lần lượt là


A. 8,10 và 5,43
B. 1,08 và 5,16
C. 0,54 và 5,16
D. 1,08 và 5,43

Hướng dẫn: Theo bài ra Al còn dư

2Al+6HCl=2AlCl3+3H2
0,01                            0,015

Al=Al3++3e             Ag++1e   =  Ag      Cu2+  + 2e   =  Cu

x          3x                0,03  0,03  0,03      0,03   0,06       0,03   

 áp dụng bảo toàn e x=0,03(mol) .Tổng số mol Al=0,04(mol)    m1=27.0,04=1,08(g) m2=mAl+mCu+mAg=0,01.27+0,03.108+0,03.64=5,43(g)

Câu 22 : Trong các chất : FeCl2, FeCl3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3. Số chất có cả tính oxi hoá và tính khử là


A. 5
B. 4
C. 2
D. 3

Câu 23 : Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử C4H8O2, tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Na là


A. 2
B. 1
C. 3
D. 4

Câu 24 : Chất khí X tan trong nước tạo ra một dung dịch làm chuyển màu quỳ tím thành đỏ và có thể được dùng làm chất tẩy màu. Khí X là


A. NH3
B. O3
C. SO2
D. CO2

Câu 25 : Hoà tan hoàn toàn 8,862 gam hỗn hợp gồm Al và Mg vào dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch X và 3,136 lít (ở đktc) hỗn hợp Y gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hoá nâu trong không khí. Khối lượng của Y là 5,18 gam. Cho dung dịch NaOH (dư) vào X và đun nóng, không có khí mùi khai thoát ra. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu là


A. 12,80%
B. 15,25%
C. 10,52%
D. 19,53%

Hướng dẫn:

Y chắc chắn có NO(30)

MY=5,18:0,14=37   30(NO)<MY=37<khí còn lại là N2O   dễ dàng có được nNO=0,07  nN2O=0,07

X tác dụng naOH dư không có khí thoát ra chứng tỏ không sinh ra NH4NO3
Ta có các quá trình oxi hoá và quá trình khử

Mg=Mg2++2e    Al=Al3++3e   N+5+3e=NO    2N+5+8e=N2O

x                 2x     y             3y         0,21 0,07           0,56  0,07(mol)

Áp dụng bảo toàn e ta có hệ

2x+3y=0,77    
x=0,322

 24x+27y=8,862
y=0,042

%mAl=(0,042.27):8,862=12,8%
Câu 26 : Cho các cân bằng sau :
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Khi thay đổi áp suất, nhóm gồm các cân bằng hoá học đều không bị chuyển dịch là


A. (1) và (3)
B. (2) và (4)
C. (3) và (4)
D. (1) và (2)

Hướng dẫn: Tổng hệ số trước và sau phản ứng bằng nhau với (3) và  (4)

Câu 27 : Cho 20 gam một este X (có phân tử khối là 100 đvC) tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được 23,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là


A. CH3COOCH=CHCH3
B. CH2=CHCH2COOCH3

C. CH2=CHCOOC2H5

D. C2H5COOCH=CH2

Hướng dẫn:

X: MX=100 nên dễ thấy X là este đơn chức RCOOR’ nX=0,2(mol) nNaOH=0,3(mol)

RCOOR’+NaOH →RCOONa+R’OH

0,2             0,2               0,2                    mchất rắn=mmuối+mNaOH dư   23,2=0,2(R+67)+0,1.40 R=29(C2H5) R’=27(C2H3 hay CH2=CH-)

X là C2H5COOCH=CH2
Câu 28 : Chất X có công thức phân tử C3H7O2N và làm mất màu dung dịch brom. Tên gọi của X là


A. axit (-aminopropionic
B. mety aminoaxetat


C. axit (- aminopropionic
D. amoni acrylat

X là : CH2=CH-COONH4
Câu 29 : Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra axit axetic là :


A. C2H4(OH)2, CH3OH, CH3CHO
B. CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH3

C. CH3OH, C2H5OH, CH3CHO
D. CH3CHO, C6H12O6 (glucozơ), CH3OH

Câu 30 : Cho các chất HCl (X); C2H5OH (Y); CH3COOH (Z); C6H5OH (phenol) (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo tính axit tăng dần (từ trái sang phải) là :


A. (X), (Z), (T), (Y)
B. (Y), (T), (Z), (X)
C. (Y), (T), (X), (Z)
D. (T), (Y), (X), (Z)

Câu 31 : Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (có hoá trị hai không đổi trong hợp chất) trong hỗn hợp khí Cl2 và O2. Sau phản ứng thu được 23,0 gam chất rắn và thể tích hỗn hợp khí đã phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Kim loại M là 


A. Be
B. Cu
C. Ca
D. Mg

HD:mKhí=23-7,2=15,8(g)

 M=Mn++ne       Cl2 +2e =2Cl-   O2+4e = 2O2-
  a              na      b      2b               c     4c               na=2b+4c

b+c=0,25
b=0,2

71a+32b=15,8
c=0,05
suy ra na=0,6  nên M=7,2:a=12n(n=2, M=24_Mg)

Câu 32 : Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na2O và Al2O3 vào H2O thu được 200 ml dung dịch Y chỉ chứa chất tan duy nhất có nồng độ 0,5M. Thổi khí CO2 (dư) vào Y thu được a gam kết tủa. Giá trị của m và a lần lượt là :


A. 13,3 và 3,9
B. 8,3 và 7,2
C. 11,3 và 7,8
D. 8,2 và 7,8

HD: Thu được chất tan duy nhất 


Na2O+H2O=2NaOH
2NaOH+Al2O3=2NaAlO2+H2O

        a                   2a             2a          a             2a

2a=0,2.0,5  suy ra a=0,05    thổi CO2 vào dung dịch CO2+NaAlO2+H2O=Al(OH)3+NaHCO3

                                                                                                                                                 0,1                    0,1

mkết tủa=78.0,1=7,8(g)

m=62.0,05+102.0,05=8,2(g)

Câu 33 : Cho các chất : xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Dãy gồm các chất sau khi phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), cho cùng một sản phẩm là :


A. 2-metylpropen, cis-but-2-en và xiclobutan
B. but-1-en, 2-metylpropen và cis-but-2-en


C. xiclobutan, cis-but-2-en và but-1-en
D. xiclobutan , 2-metylbut-2-en và but-1-en

Câu 34 : Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H2 và 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với không khí là 1. Nếu cho toàn bộ Y sục từ từ vào dung dịch brom (dư) thì có m gam brom tham gia phản ứng. Giá trị của m là


A. 32,0
B. 8,0
C. 3,2
D. 16,0

HD: mX=0,3.2+0,1.52=5,8(g)   Theo bảo toàn khối lượng mX=mY   nY=5,8:29=0,2(mol) số mol H2 dư=0,1 (mol) nH2 phản ứng =0,3-0,1=0,2(mol)

C4H4+2H2→C4H8
C4H8+Br2→C4H8Br2

0,1       0,2     0,1
0,1     0,1

mBr2=160.0,1=16(g)

Câu 35 : Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc), sau phản ứng thu được 0,84 gam Fe và 0,02 mol khí CO2. Công thức của X và giá trị V lần lượt là 


A. FeO và 0,224
B. Fe2O3 và 0,448
C. Fe3O4 và 0,448
D. Fe3O4 và 0,224

HD:

nO(trong oxit)=nCO2)=0,02=nCO
nFe=0,84:56=0,015(mol)

FexOy: x:y=0,015:0,02=3:4    X là Fe3O4 

V=0,02.22,4=0,448(lít)

Câu 36 : Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, electron là 52 và có số khối là 35. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là


A. 15
B. 17
C. 23
D. 18

HD: ta có hệ    2p+n=52 và p+n=35   p=17(số proton), n=18

Câu 37 : Oxi hoá m gam etanol thu được hỗn hợp X gồm axetanđehit, axit axetic, nước và etanol dư. Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch NaHCO3 (dư) thu được 0,56 lít khí CO2 (ở đktc). Khối lượng etanol đã bị oxi hoá tạo ra axit là 


A. 4,60 gam
B. 1,15 gam
C. 5,75 gam
D. 2,30 gam

HD: CH3COOH+NaHCO3→CH3COONa+CO2+H2O

          0,025                                                    0,025             mancol=46.0,025=1,15(g)

Câu 38 : Hoà tan hoàn toàn 47,4 gam phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ X tác dụng với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


A. 46,6
B. 54,4
C. 62,2
D. 7,8

HD:nphèn=0,1(mol)     nAl3+=0,1  nSO4(2-)=0,2    nBa2+=0,2   nOH-=0,4

Ba2++SO42-=BaSO4    Al3+3OH-=Al(OH)3     Al(OH)3+OH-=[Al(OH)4]-
0,2     0,2        0,2         0,1     0,3     0,1             0,1          0,1

mkết tủa=mBaSO4=0,2.233=46,6(g)

Câu 39 : Trung hoà 8,2 gam hỗn hợp gồm axit fomic và một axit đơn chức X cần 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Nếu cho 8,2 gam hỗn hợp trên tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng thì thu được 21,6 gam Ag. Tên gọi của X là


A. axit acrylic
B. axit propanoic
C. axit etanoic
D. axit metacrylic

HD: nHCOOH=1/2nAg=0,1(mol)    mRCOOH=8,2-0,1.46=3,6(g)

HCOOH+NaOH→HCOONa+H2O     RCOOH+NaOH →RCOONa+H2O

0,1              0,1                                       0,05          0,05

R+45=72 R=27(C2H3)

Câu 40 : Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được 32,4 gam Ag. Hai anđehit trong X là


A. CH3CHO và C2H5CHO
B. HCHO và CH3CHO


C. HCHO và C2H5CHO
D. C2H3CHO và C3H5CHO

nAg=0,3(mol)  nAg/nanđehit>2 chứng tỏ có HCHO và CH3CHO

II. PHẦN RIÊNG [10 câu]

Thí sinh chỉ được chọn làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)

Câu 41 : Phân bón nitrophotka (NPK) là hỗn hợp của


A. (NH4)2HPO4 và KNO3
B. (NH4)2HPO4 và NaNO3

C. (NH4)3PO4 và KNO3
D. NH4H2PO4 và KNO3

Câu 42 : Nhúng một lá kim loại M (chỉ có hoá trị hai trong hợp chất) có khối lượng 50 gam vào 200 ml dung dịch AgNO3 1M cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn,. Lọc dung dịch, đem cô cạn thu được 18,8 gam muối khan. Kim loại M là


A. Mg
B. Zn
C. Cu
D. Fe

HD:

số mol AgNO3=0,2(mol) khối lượng muối AgNO3 là 170.0,2=34(g). Khối lượng muối sau phản ứng giảm 34-18,8=15,2(g)

2AgNO3→M(NO3)2
2 mol khối lượng giảm (216-M)g

0,2 mol khối lượng giảm 15,2g          M=64(Cu)

Câu 43 : Thuỷ phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100.000 đvC thì số mắt xích alanin có trong phân tử X là


A. 453
B. 382
C. 328
D. 479

HD: 

X                  →        nH2N-C2H4-COOH

1250:105                       0,0125(mol)

n=425:(0,0125.89)=382(mắt xích)

Câu 44 : Cho m gam hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 11,2 gam KOH, thu được muối của một axit cacboxylic và một ancol X. Cho toàn bộ X tác dụng hết với Na thu được 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Hai chất hữu cơ đó là


A. một este và một axit

B. một este và một ancol


C. hai axit

D. hai este

HD: 

Trong X có ancol hoặc axit

nKOH=11,2:56=0,2(mol)

THA: n(axit)=2nH2=0,3 suy ra số mol KOH tác dụng với axit là 0,3 mol trong khi đó tổng KOH là 0,2 mol loại

THD: hai este không tác dụng với Na

THC: naxit>nKOH

Câu 45 : Hoà tan hoàn toàn một lượng bột Zn vào một dung dịch axit X. Sau phản ứng thu được dung dịch Y và khí Z. Nhỏ từ từ dung dịch NaOH (dư) vào Y, đun nóng thu được khí không màu T. Axit X là 


A. H2SO4 đặc
B. H3PO4
C. H2SO4 loãng
D. HNO3.

HD: Khi đun NaOH với Y tạo khí T không màu thì chỉ có thể là NH4NO3
Như vậy Zn phải tan trong HNO3 nên X là HNO3

Câu 46 : Cho các chuyển hoá sau
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X, Y và Z lần lượt là :


A. tinh bột, glucozơ và ancol etylic
B. tinh bột, glucozơ và khí cacbonic


C. xenlulozơ, glucozơ và khí cacbon oxit
D. xenlulozơ, frutozơ và khí cacbonic

Câu 47 : Để điều chế được 78 gam Cr từ Cr2O3 (dư) bằng phương pháp nhiệt nhôm với hiệu suất của phản ứng là 90% thì khối lượng bột nhôm cần dùng tối thiểu là


A. 81,0 gam
B. 40,5 gam
C. 45,0 gam
D. 54 gam

HD: 

2Al+Cr2O3→Al2O3+2Cr

54g                              104g

xg                                    78g   x=40,5(g)   do H=90% x’=45(g)

Câu 48 : Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 (dư) tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là


A. 48
B. 60
C. 30
D. 58

HD: 

C6H12O6→ 2CO2 → 2CaCO3
180g                              200g

x g                                     40g           x=36(g) do H=75%→ x’=48(g)

Câu 49 : Quá trình nào sau đây không tạo ra anđehit axetic?


A. CH2=CH2 + H2O (to, xúc tác HgSO​4)
B. CH2=CH2 + O2 (to, xúc tác)


C. CH3-CH2​OH + CuO (to)
D. CH3-COOCH=CH2 + dung dịch NaOH (to)

Câu 50 : Cho cân bằng (trong bình kín) sau :
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Trong các yếu tố : (1) tăng nhiệt độ; (2) thêm một lượng hơi nước; (3) thêm một lượng H2; (4) tăng áp suất chung của hệ; (5) dùng chất xúc tác.


Dãy gồm các yếu tố đều làm thay đổi cân bằng của hệ là :


A. (1), (4), (5)
B. (1), (2), (4)
C. (1), (2), (3)
D. (2), (3), (4)

B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)

Câu 51 : Cho từng chất 
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lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH (t0). Số phản ứng xảy ra là


A. 3
B. 5
C. 6
D. 4

Câu 52 : Cho 100 ml dung dịch FeCl​2​ 1,2M tác dụng với 200 ml dung dịch AgNO3 2M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


A. 34,44
B. 47,4
C. 12,96
D. 30,18

HD: 

Số mol Fe2+=0,12(mol) số mol Ag+=0,4(mol) số mol Cl-=0,24(mol)

Ag++Cl-=AgCl
Fe2++Ag+=Fe3++Ag

0,24   0,24  0,24                   0,12  0,16         0,12

m=143,5.0,24+108.0,12=47,4(g)

Câu 53 : Cho các cân bằng sau :
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Ở nhiệt độ xác định, nếu KC của cân bằng (1) bằng 64 thì KC bằng 0,125 là của cân bằng


A.  (5)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

Câu 54: Hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử C3H6O2. Cả X và Y đều tác dụng với Na; X tác dụng được với NaHCO3 còn Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X và Y lần lượt là


A. C2H5COOH và CH3CH(OH)CHO.
B. C2H5COOH và HCOOC2H5.


C. HCOOC2H5và HOCH2CH2CHO.
D. HCOOC2H5 và HOCH2COCH3.

Câu 55: Cho 1,82 gam hợp chất hữu cơ đơn chức, mạch hở X có công thức phân tử C3H9O2N tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, đun nóng thu được khí Y và dung dịch Z. Cô cạn Z thu được 1,64 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là


A. CH3CH2COONH4.

B. CH3COONH3CH3.


C. HCOONH2(CH3)2.

D. HCOONH3CH2CH3.

HD: X là este có dạng RCOOR’ số mol=0,02(mol)

RCOOR’+NaOH →RCOONa+R’OH

0,02                              0,02                   suy ra R+67=1,64:0,02=82 R=15 (CH3)   R’=32(NH3CH3)

CH3COONH3CH3

Câu 56: Dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là:

A. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác).

B. Na2CO3, CuO (to), CH3COOH (xúc tác), (CH3CO)2O.

C. Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH.

D. HBr (to), Na, CuO (to), CH3COOH (xúc tác).

Câu 57: Hiđro hóa hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai anđehit X và Y no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (MX < MY), thu được hỗn hợp hai ancol có khối lượng lớn hơn khối lượng M là 1 gam. Đốt cháy hoàn toàn M thu được 30,8 gam CO2. Công thức và phần trăm khối lượng của X lần lượt là


A. HCHO và 32,44%

B. HCHO và 50,56%


C. CH3CHO và 67,16%
D. CH3CHO và 49,44%.

HD: mH2=1(g) nH2=0,5(mol)

nCO2=0,7(mol) n =0,7:0,5=1,4   Hai andehit là HCHO a mol và CH3CHO  bmol 

a+b=0,5            a=0,3

a+2b=0,7          b=0,2

%mHCHO=(30.0,3.100): (30.0,3+44.0,2)=50,56%

Câu 58: Thứ tự một số cặp oxi hóa – khử trong dãy điện hóa như sau: Mg2+/Mg; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Dãy chỉ gồm các chất, ion tác dụng được với ion Fe3+ trong dung dịch là:


A. Mg, Fe, Cu.
B. Mg,Cu, Cu2+.
C. Fe, Cu, Ag+
. D. Mg, Fe2+, Ag.

Câu 59: Cho các chất: CH2=CH–CH=CH2; CH3–CH2–CH=C(CH3)2; CH3–CH=CH–CH=CH2; CH3 – CH =CH2; CH3–CH=CH–COOH. Số chất có đồng phân hình học là


A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.

Câu 60: Nung nóng 16,8 gam hỗn hợp Au, Ag, Cu, Fe, Zn với một lượng dư khí CO2, đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 23,2 gam chất rắn X. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng với chất rắn X là


A. 600 ml.
B. 200 ml.
C. 800 ml.
D. 400 ml.

HD: 

Theo bảo toàn khối lượng 

mO=23,2-16,8=6,4(g) nO=6,4:16=0,4(mol)

nHCl=2nO trong oxit=0,8(mol)

VHCl=0,8:2=0,4(lít)=400(ml)

GV giải Bùi Thị Liên lien.buithi@yahoo.com

Cách giải một số câu đề thi khối B năm 2008 (mã đề 195)

Câu 12: Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y; cô cạn Y thu được 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị của m là 

	A. 9,75
	B. 8,75
	C. 7,80
	D. 6,50


 Giải:


Coi Fe3O4 là FeO, Fe2O3 ; 
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Câu 16: Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,896 lít NO (ở đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là

	A. 8,88 gam
	B. 13,92 gam
	C. 6,52 gam
	D. 13,32 gam


 Giải:
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Cách 1: 

	3Mg
	+ 8HNO3
	(
	3Mg(NO3)2
	+ 2NO  +   4H2O

	(mol)       0,06
	
	
	   0,06
	     0,04

	4Mg
	+ 10HNO3
	(
	4Mg(NO3)2
	+ NH4NO3  +  3H2O

	(mol)       0,03       
	
	
	    0,03
	    0,0075



Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là



m = 0,09. 148  +  0,0075. 80 = 13,92 (gam) ( chọn B

Cách 2: Dựa vào định luật bảo toàn electron

	                 Mg     +    HNO3 (  Mg(NO3)2   + NO +   NH4NO3  

	      (mol)     0,09                                     0,09             0,04             x

	                Mg    -     2e   (  Mg+2  
	      Số mol electron được bảo toàn

	      (mol)  0,09          2.0,09       0,09          
	     2.0,09 = 3.0,04  + 8x  ( x = 0,0075 (mol) 

	                N+5   +     3e  (   N+2
	  Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là       

	       (mol)                   3.0,04      0,04
	     m = 0,09. 148  +  0,0075. 80 = 13,92 (gam) ( chọn B

	     N+5   +    8e  (   N-3
	

	  (mol)                 8.x          x     
	


Câu 36: Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđro là RH3. Trong oxit mà R có hoá trị cao nhất thì oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Nguyên tố R là 

	A. S
	B. As
	C. N
	D. P


Giải: Từ RH3 suy ra R thuộc nhóm V. Công thức oxit cao nhất là R2​O5

Trong R2​O5 : %O = 74,07%

           
[image: image245.wmf])
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Câu 39: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

	A. 17,80 gam
	B. 18,24 gam
	C. 16,68 gam
	D. 18,38 gam


Giải: Đặt công thức của chất béo là (RCOO)3C3H5 
[image: image246.wmf]
 

	
	(RCOO)3C3H5   
	+ 3NaOH
	(
	3RCOONa
	+ C3H5(OH)3

	(mol)
	         0,02
	       0,06
	
	     0,06
	



Khối lượng xà phòng thu được là

 

 m = 17,24 – 0,02.41 +  0,06. 23 = 17,80 (gam) ( chọn A

Câu 41: Cho 0,1 mol P2O5 vào dung dịch chứa 0,35 mol KOH. Dung dịch thu được có các chất

	A. K3PO4, K2HPO4
	B. K2HPO4, KH2PO4
	C. K3PO4, KOH
	D. H3PO4, KH2PO4


Giải: Phản ứng của P2O5 với dung dịch KOH được xem như phản ứng của H3PO4 với KOH

	P2O5
	+ 2H2O
	(
	2 H3PO4
	

	      (mol)    0,1
	
	
	   0,2
	

	H3PO4 
	+ KOH
	(
	KH2PO4     +
	H2O

	     (mol)   0,2
	        0,2
	
	    0,2
	

	KH2PO4   
	+ KOH
	(
	K2HPO4      +
	H2O

	    (mol)   0,15
	     0,15
	
	  0,15
	



Dung dịch thu được có KH2PO4 (số mol là 0,2 – 0,15 = 0,05); K2HPO4 (0,15 mol)

( chọn B

Câu 44: Hỗn hợp rắn X gồm Al, Fe2O3 và Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch

	A. NaOH (dư)
	B. HCl (dư)
	C. AgNO3 (dư)
	D. NH3 (dư)


Giải: Trong dung dịch NaOH dư chỉ có Al phản ứng

Trong dung dịch NH3 không có chất nào phản ứng


Trong dung dịch AgNO3 chỉ có Cu phản ứng


Trong dung dịch HCl các phản ứng xảy ra như sau

(Giả sử các chất trong hỗn hợp rắn X có số mol bằng nhau và đều bằng x) 

	Al
	+ 3HCl
	(
	AlCl3       +
	1,5 H2

	       (mol)        x
	
	
	   x
	

	Fe2O3 
	+ 6HCl
	(
	2FeCl3       +
	3H2O

	       (mol)     x
	
	
	    2x
	

	Cu
	+ 2FeCl3
	(
	2FeCl2      +
	CuCl2

	       (mol)       x
	       2x
	
	   2x
	   x


( chọn B

Câu 46: Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn  một hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO)

	A. 1,0 lít
	B. 0,6 lít
	C. 0,8 lít 
	D. 1,2 lít


Giải:

	Fe
	+ 4HNO3
	(
	Fe(NO3)3
	+ NO  +   2H2O

	(mol)       0,15
	        0,6
	
	   0,15
	     

	Cu
	+ 2Fe(NO3)3
	(
	+ 2Fe(NO3)2 
	+ Cu(NO3)2

	(mol)     0,075      
	       0,15
	
	
	

	3Cu
	+ 8HNO3
	(
	3Cu(NO3)2
	+ 2NO +   4H2O

	(mol)     0,075
	      0,2
	
	
	




Số mol HNO3 cần dùng là 0,6  +  0,2  =  0,8 (mol)

                        Thể tích dung dịch HNO3 1M cần dùng là V = 0,8 : 1 = 0,8 (lít) ( chọn C

Giải chi tiết đề thi đại học môn hoá khối A (mã đề 253) - 2010

I. Phần chung cho tất cả thí sinh

  Câu 1. C6H5 – CH(CH3)2        1. O2 , 2. H2SO4   CH3 – CO – CH3  +  C6H5 – OH 


                            H = 75%
                                           2,5. 100. 120

                    mcumen cần = 

                                                   75

                Chọn : D

Câu 2. (I), (II), (III), (IV) 

                 Chọn: C

Câu 3. Gọi 2 kim loại kiềm và kiềm thổ là A, n là hoá trị trung bình (1 < n < 2)

            A  +  nHCl                     ACln  + n/2 H2
            7,1                                                0,25

               A = 14,2n .        n = 1                  A = 14,2

                                         n = 2                  A = 28,4

              Suy ra:   14.2 <  MX, MY < 28,4

                     Vậy: X là Na (MX = 23), Y là Mg (MY = 24) 

                 Chọn: C

Câu 4. (2), (3), (4)

            Vì (1): Phenol có tính axít không thể tan trong dd axit là HCl

                 Chọn: B

Câu 5. nNaOH = 24/40 = 0,6 mol = 3 số mol este, suy ra 

              E  +  NaOH               một ancol + 2 muối của axít cacboxilic đơn chức

              Công thức của E là: [(RCOO)2(R’COO)]R’’ (este của ancol 3 chức và 2 axit đơn chức)

                     [(RCOO)2(R’COO)]R’’ + 3NaOH      toc            R”(OH)3 + 2RCOONa + R’COONa

                                    0,2                                                                                0,4              0,2

                          M Muối = 43,6/ 0,6 =  72,67                  RMuối = 72,67 – 67 = 5,67. Vậy có 1 axít là HCOOH

           * TH 1: Có 2 gốc cuả axít fomic (RCOONa)

                                           0,4. 68 + 0,2. MR’COONa          43,6

                          MMuối  =                                             = 

                                                        0,6                               0,6    

                          R’ =  15

            * TH 2: Có 1 gốc của axit fomic: loại   

               Hai axit là: HCOOH và CH3COOH

                    Chọn: B  

Câu 6.         Chọn B

Câu 7. E là este đa chức nên C3H6 phải là xiclopropan

                 +  Br2                       CH2Br – CH2 – CH2Br  (X)

        CH2Br – CH2 – CH2Br + 2NaOH                    CH2OH – CH2 – CH2OH  (Y) +  2NaBr  

          (Z): CHO – CH2 – CHO; (T): HOOC – CH2 – COOH; (E): CH2(COOCH3)2
                   Chọn: B

Câu 8. Chọn C (C17H35COOH)

Câu 9.   C2H2  +  H2                  C2H4            (1)

             0,0094   0,0094             0,0094

              C2H2  + 2H2                 C2H6           (2)

             0,0081   0,0162                0,0081

           Hỗn hợp Y: C2H4 ; C2H6; H2 dư; C2H2dư

           Dung dịch Br2 hấp thụ: C2H4 và C2H2 dư. Nên hỗn hợp Z là: C2H6 (x mol) và H2 dư(y mol)

           nZ = 0,28/22,4 = 0,0125 mol

                  MZ = 10,08. 2 =  20,16                  30x + 2y = 20,16. 0,0125 = 0,252

                                                                           x  +  y   = 0,0125

                                                                          x = 0,0081; y = 0,0044

(1) và (2) suy ra: nC2H4 =  0,0094 mol,  nC2H2 dư =  0,0025 mol

                             M  = 0,0094.28 + 0,0025.26 = 0,328g

              Chọn: D

Câu 10:  65x  + 64.2x = 19,3                 x = 0,1 ( nZn = 0,1,  nCu = 0,2)

               nFe2(SO4)3 = 0,2 mol              nFe3+ = 0,4mol

                     Zn  +  2Fe3+                2Fe2+  +  zn2+
                     0,1       0,2                   

                     Cu  +  2Fe3+               2Fe2+  +  Cu2+
                     0,1      0,2

                  nCu dư = 0,1mol            m = 64.0,1 = 6,4g 

              Chọn: C

Câu 11. Chọn: C

Câu 12.  Gọi số H trung bình trong hỗn hợp X là y

                    1/100 = y/600                  y  =  6          số nguyên tử H trung bình của 2 hyđrocacbon < 6

                    Vậy phải có 1 hyđrocacbon có số nguyên tử H < 6  ( có 2 hoặc 4 nguyên tử H)

                     Chọn A hoặc B. Gọi công thức trung bình 2 hyđrocacbon: CxHy
       C2H7N  +  O2                    2CO2  +  3,5H2O  + 1/2 N2

                 a
2a         3,5a          0,5a

               CxHy    +  O2                    xCO2  +  y/2H2O


b
bx           0,5by

                 a  +  b  =  100

                 3,5a  +  0,5by = 300

                 2,5a +  bx   = 250

           * Hỗn hợp hyđrocacbon là anken : y = 2x + 2

                 a + b  =  100

                 3,5a + b(x + 1) = 300              a = 75 ; b = 25             x = 2,5 (loại

                 2,5a + bx     =  250

            * Hỗn hợp hyđrocacbon là anken : y = 2x

                  a + b = 100

                  3,5a + bx = 300                       a = 50 ; b = 50             x = 2,5 

                  2,5a + bx = 250

                   Hai hyđrocacbon: C2H4 và C3H6
Câu 13. X : C2H2n+2-2kO2 + (3n-1-k)/2 O2                  nCO2 + (n+1-k)H2O 

                           2n                      6

                       3n- 1-k                  7

                       n = (6 + 6k)/4                k = 1                 n = 3

                                                             k = 2                  n = 4,5 (loại)

Ctpt của X: C3H6O2       HCOOC2H5
                                       CH3COOCH3
             RCOOR’   +  KOH                        RCOOK  +  R’OH

Mol:
x                  x                                  x

                  x(R + 83) + 56(0,14 – x) = 12,88

               * R = 1            84x – 56x + 7,84 = 12,88             x = 0,18             m = 0,18. 74 = 13,32g (loại) 

               * R =15            98x – 56x + 7,84 = 12,88            x = 0,12              m = 0,12.74 = 8,88g

         Chọn: C

Câu 14. C3H8: có 1 đp cấu tạo ;  C3H8O: có 3 đp cấu tạo ; C3H7Cl: có 2 đp cấu tạo ; C3H9N : có 4 đp cấu tạo

         Chọn: A

Câu 15. (1): Fe0  +  S     toc        FeS

             (4): Cu0  +  Cu(NO3)2       toc       2CuO +  2NO2
             (5): Cu0  +  KNO3                        KNO2  +  CuO

         Chọn: D

Câu 16. – M của hỗn hợp khí SO2, O2, SO3 phụ thuộc vào tỉ lệ số mol của chúng (MO2 = 32< M < MSO3 = 64). Khi tăng nhiệt độ tỉ khối của hỗn hợp so với H2 giảm, tức là M giàm. Có nghĩa là số mol SO3 giảm. Vậy khi tăng nhiệt độ cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch là chiều thu nhiệt, suy ra chiều thuận là chiều toả nhiệt

         Chọn: D

Câu 17. M2SO4.Al2(SO4)3.24H2O    (M: K là phèn chua; M là Na hoặc NH4 là phèn nhôm)

          Chọn: A

Câu 18. C2H4O2:

               CH3COOH; HCOOCH3, HO – CH2 – CHO                    

          Chọn: D

Câu 19. Chọn: D

Câu 20. X: CnH2n+2O +  O2                  nCO2  + (n+1)H2O (1)

                        x                                     nx        x(n+1)

           Y: CnHmO2 + O2                     nCO2  + m/2H2O (2)


      y                                  ny         y .m/2  

      (1) & (2):          n = 1,5/0,5 = 3 ;         3x + y.m/2 = 1,4

                                                                x + y  =  0,5                 y = 1,2/(8 – m)              2,5< 1,2/(8 – m) < 0,5

                                                                x < y                                                  

                                                               3,2 < m < 5,4                m = 4            y = 0,3; x = 0,2    

               nC3H7OH < nC2H3COOH, nên tính este theo ancol. nC3H7OHpứ = 0,2. 80/100 = 0,16 mol      

            C3H7OH  + C2H3COOH                     C2H3COOC3H7 + H2O

                  0,16                                                         0,16

             meste  = 114. 0,16 = 18,24g

               Chọn: D

Câu 21.  A +  nH2O                  A(OH)n  + n/2H2
    nOH -  = 2 . nH2  = 2.2,688/22,4 = 0,24 mol

      H2SO4: x mol              H+ : 2x mol, SO42 – : x mol

      HCl     : 4x mol           H+ : 4x mol ; Cl –    : 4x mol

             H+  +  OH –                  H2O

              6x  =  0,24                   x = 0,04

mmuối = mkim loại + mCl- + mSO42- = 8,94  +  0,16.35,5  +  0,04.96 = 18,46g

  Chọn: C

Câu 22.  N2 : x mol                          28x + 2y

              H2:  y mol                             x + y


           N2  +  3H2                    2NH3
    Ban đầu      x           y                         0

   Phản ứng     a           3a                       2a

   Cân bằng   x – a      y – 3a                  2a

Theo ptpư(N2 : H2 = 1:3) và theo đề bài (N2 : H2 = 1:4) ta phải tính hiệu suất theo N2
                            28(x – a) + 2(y – 3a) + 17.2a

                                         x + y – 2a

  (*) & (**)                     x = 4a

                        a .100            a.100

                                      x                   4a    

Chọn: A

Câu 23. Tơ tổng hợp: Tơ capron, tơ nilon, tơ nilon 66

            Chôn C

Câu 24.  NaHCO3: 2a mol

                 OH –  +  HCO3 –                  CO32 –  +  H2O 
                   x            x                           x

  2 lít Dd X:   CO32 – : x mol; có thể có: HCO3 – : 2a – x  hoặc OH –
  1 lít dd X      *    Ba2+  +  CO32 –                   BaCO3     


  x/2                         x/2

                      *   2HCO3 –                  CO32 –   +  CO2  +  H2O

                       (2a – x)/2                  (2a – x)/4 


Ca2+  +  CO32 –                    CaCO3
                                    x/2 + (2a – x)/4        (x + 2a)/4

                     x/2 = 0,06                              

                     (x + 2a)/4 = 0,07

                                                                       mNaOH = x.40 = 0,12.40 = 4,8g

              Chọn: A

Câu 25. Chọn: B

Câu 26. * TN1:Giả sử khi dùng 110 ml dd KOH 2M (0,22 mol) thì vừa đủ tạo kết tủa

                       số mol Zn(OH)2  = 0,11mol

                      3a/99 = 0,11                 a = (0,11.99)/3 = 3,63

            *Khi dùng 140 ml dd KOH 2M (0,28 mol) thì số mol kết tủa bị hoà tan là: (0,28 – 0,22)/2 = 0,03mol

                                a/99 = 0,03                   a = 2,97< 3,63. Vậy trong thí nghiệm 1 số mol kết tủa không thể là 0,11 mol mà nhỏ hơn

                 110 mol dd KOH 2M: 0,22 mol

                       Zn2+  +  2OH –                         Zn(OH)2

  x            2x                               x

                       Zn(OH)2  + 2OH –                   ZnO22 –  + 2H2O


     y               2y

                     2x  +  2y  =  0,22

                      x – y      = 0,09

              Chọn: B

Câu 27.  nCO2 =  0,17 mol < nH2O =  0,3 . Vì 3 ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng nên 3 ancol là no đơn chức

                n hh ancol = 0,3 – 0,17 =  0,13 mol                     m = 0,17.12 + 0,3.2 + 0,13.16 =  4,72g

              Chọn: C

Câu 28. Nguyên tố flo tạo hợp chất chỉ có số 0xi hoá – 1 

               Chọn: C

Câu 29.  nHCl  =  0,175.2 =  0,35 mol

                 H2NC3H5(COOH)2  +  HCl                      ClH3NC3H5(COOH)2
              0,15                      0,15                               0,15

 Dd X:  HCl : 0,35 – 0,15 = 0,2

            ClH3NC3H5(COOH)2 : 0,15

             HCl  +  NaOH                 NaCl  =  H2O

              0,2       0,2

           ClH3NC3H5(COOH)2  +  3NaOH                  H2NC3H5(COONa)2  +  NaCl  +  3H2O


0,15                           0,45

                     nNaOH =  0,2 + 0,45  =  0,65 mol

              Chọn: C

Câu 30.  Ca2+ = 0,003 mol ; HCO3 – =  0,006 mol 

               Ca(OH)2 : x mol

                    HCO3 –  +  OH –                CO32 –  +  H2O  
                       2x            2x                     2x

                      2x  =  0,006                   x = 0,003                                    nCa2+ = nCO32 –   = 0,006 mol

                       Ca2+  +  CO32 –                 CaCO3 

                      0,006     0,006

                    a = x. 74 =  0,003. 74 =  0,222g

Câu 31. NaOH không pứ vớ CO và Fe(OH)3
             Chọn: B                                                                                         OH

Câu 32. Chọn: A

Câu 33.    CH3 – CH = C – CH2 – CH3  + HOH                  CH3 – CH2 – C – CH2 – CH3
                                     ‌

                                     C2H5                                                                      C2H5
             Chọn: C

Câu 34. Khí F2 khi tiếp xúc với H2 có thể gây ra nổ ngay cả trong bóng tối

             Chọn; D

Câu 35:  Trong chu kỳ theo chiều tăng Z: Thì bán kính nguyên tử giảm và độ âm điện tăng

             Chọn. C

Câu 36. – dd X :  Na+ :   0,07 mol

                            SO42 –  : 0,02 mol                  0,07 = 0,02.2 + x                     x = 0,03 mol

                            OH –  : x mol

             - dd Y : ClO4 –  


 NO3 –
                                  y  =  0,04 mol

                           H+   :       y mol

              - dd Z : có thể tích 100 ml

                             H+  +  OH –                 H2​O 

                             0,03    0,03

                         n H+(dd Z)  =   0,04 – 0,03 = 0,01 mol                [H+](dd Z) = 0,01/0,1 = 0,1mol/lit                  pH = 1

             Chọn: A

Câu 37. - Điện phân dd CuCl2:

                 Cực âm:  Cu2+ bị khử tạo thành Cu

                 Cực dương: Cl – bị oxi hoá thành Cl2 

             - Nhúng Zn  – Cu  vào dd HCl tạo pin điện hoá  Zn(–), Cu (+)

                  Cực âm:      Zn bị oxi hoá tạo thành Zn2+
                  Cực dương: H+ bị khử thành H2
            Chọn: A

Câu 38.  Theo đáp án ancol đều là bậc 1

               R – CH2 – OH  +  CuO                       R – CHO + Cu + H2O

                  0,06                   0,06                           0,06

               R – CHO                             2Ag

                    0,06                                  0,12 < 0,22

             Có 1 anđrhyt là HCHO                có 1 ancol là CH3OH

          nCH3OH  =  nHCHO  = (0,22 – 0,12)/2 = 0,05 mol                 nRCH2OH = 0,06 – 0,05 = 0,01 mol

                 mCH3OH  =  0,05.32 =  1,6g                                                   mRCH2OH = 2,2 – 1,6 = 0,6g

                       R +  31 = 0,6/0,01 = 60                 R = 29           

                       CH3OH

                       C2H5CH2 OH
          

             Chọn; A

39. – H2SO4 loãng:  Fe  +  H2SO4                  FeSO4  +  H2

         số mol Fe (x) : số mol H2SO4 (y) = 1 : 1 ( loại)

      - H2SO4 đặc:      2Fe  +  6H2SO4                  Fe2(SO4)3  +  3SO2  +  6H2O

                                   a         3a

                                 số mol Fe (x) : số mol H2SO4 (y)  =  2  :  6

      - H2SO4 đặc, Fe dư:   Fe  +  2H2SO4                  FeSO4  +  SO2  +  2H2O

                                          b         2b

                                 Số mol Fe (x)  :  Số mol H2SO4 (y)  =  2  :  4

                              2 : 6 < 2 : 5 < 2 : 4                  Phản ứng tạo hai muối; FeSO4 và Fe2(SO4)3


     (a +b)/(3a + 2b) = 2/5                 a  =  b = x/2

                               Số mol e Fe nhường = 3a + 2b = 1,5x + x = 2,5x = y

              Chọn:D

Câu 40.  Gli – Ala – Phe ; Gli – Phe – ala ; Ala – Gli – Phe ; Ala – phe – Gli ; Phe – Gli – Ala ; Phe – Ala – Gli 

            Chọn: A

II. PHẦN RIÊNG

     A. Theo chương trình chuẩn

Câu 41. X phản ứng tố đa với 2 mol HCl hoặc 2 mol NaOH , suy ra amino axit no có 1 nhóm –NH2 và 2 nhóm – COOH, amin no đơn chức

 (n≥3)         CnH2n – 1O4N   +    O2                     nCO2  +  (2n – 1)/2 H2O  +  1/2 N2
                         1
n

                  CmH2m + 3N      +  O2                      mCO2  +  (2m + 3)/2H2O  + 1/2N2

  1
m

                             n  +  m  = 6

                        Số mol N2 = y = 1/2  +  1/2  = 1mol

                         Số mol H2O = x =  (2n - 1 + 2m + 3)/2 = (2.6 + 2)/2 = 7 mol

          Chọn: A

Câu 42.  NaCl :  x mol ; CuSO4 : x mol

           - catot (-): Na+ ; Cu2+ ; H+(H2O)                             - Anot (+): Cl- ; SO42- ; OH-(H2O)

                            Cu2+  +  2e               Cu                             2Cl-               Cl2  +  2e


       x         2x
                                                x                              x

                                                                                               2H2O                O2  +  4H+ +  4e


                       x/4                 x

       Sản phẩm thu được ở anot là; Cl2 và O2

              Chọn: B

Câu 43.        R – CHO                          RCOONH4  +  2Ag


  0,2                                   0,2                 0,4

                       Mmuối = 17,5/0,2 =  87,5                   R  +  44  +  18  =  87,5                R =  25,5

                       m  = 0,2(25,5  +  29)  =  10,9g

          Chọn: B

Câu 44. Số mol glucozơ pứ = (180.80)/100/ 180  =  0,8 mol               số mol C​2H5OH = 1,6 mol

                                                                                                               a = 1,6. 46 = 73,6g

                                    0,1a = 7,36g             Số mol C2H5OH dùng = 0,16 mol 

                                       C2H5OH  + 1/2 O2                   CH3COOH

                                            0,144                                       0,144

                                       Số mol NaOH  =  Số mol CH3COOH  = 0,72.0,2 =  0,144 mol

                                       Hiệu suất  =  (0,144.100)/0,16 = 90%

           Chọn: A

Câu 45.  Số mol HCl  = 0.03                       số mol H+ = 0,03

              Số mol Na2CO3 =  0,02                 số mol CO32 –  = 0,02

              Số mol HaHCO3 = 0,02                 số mol HCO3 –  = 0,02

                                   H+  +  CO32 –                  HCO3 –
                                  0,02      0,02                     0,02

                                 ∑số mol HCO3 –  = 0,02 + 0,02 = 0,04 , số mol H+ còn lại = 0,01 

                                  H+  +  HCO3 –                  CO2  +  H2O         

                                   HHHhjjkkkl0,01     0,01                     0,01

                                  Số mol CO2 = 0,01 mol

           Chọn: D

Câu 46. Chọn: SO2
Câu 47. Các chất tác dụng với dd HCl: oxit kim loại, kim loại đứng trước H

              Các chất tác dụng với dd AgNO3: Kim loại trước H, oxit, hyđroxit tan trong nước

             Chọn: B

Câu 48. Gọi kim loại kiềm là A

              Axit: R – COOH   : 0,1mol

              Muối: R – COOA : 0,1mol

                0,1(R + 45 + R + 44 + MA) = 15,8                2R + MA  =  69                2R < 69             R< 34,5

                                       R          1(H)          15(CH3)           27(C2H3)       29(C2H5)

                                       MA       67               39                     15                  11

                                       R : -CH3 ; A : K (kali)

                                       Axit; CH3COOH (axit etanoic)

           Chọn; B

Câu 49.      K2Cr2O7  +  14HCl                 2CrCl3  + 3Cl2  +  2KCl  +  7H2O 

                         Số phân tử pứ: 14 (HCl)

                         Số phân tử chất khử: 6 (Cl2)

           Chọn: D

Câu 50.  Số mol CO2 = số mol BaCO3 = 29,55/197  =  0,15             mCO2 = 0,15.44 =  6,6g

         m kết tủa – (mCO2 + mH2O) = m dd giảm              29,55 – 6,6 – mH2O = 19,35             số mol H2O = 0,2

         Số mol H2O = 0,2 > số mol CO2 = 0,15              hyđrocacbon là ankan

             CnH2n + 2     +  O2                  nCO2  +  (n + 1)H2O

                   n/(n+1) = 0,15/0,2               n = 3                CTPT: C3H8
           Chọn: A

    B. Theo chương trình nâng cao

 Câu 51.                      [NO2]2             m2 [NO2]2
                        Kcb = 
=   
              m2  =  n                   n = 9                 m = 3

                                    [N2O4]             n[N2O4]

             Chọn: B

Câu 52. Chọn: D

Câu 53.  Gọi công thức trung bình hai axit: CnH2n + 1COOH

 Số mol H2  = 0,3               số mol hỗn hợp X = 0,6

               Pứ este hoá các chất vừ đủ            số mol CH3OH = số mol hỗn hợp axit = 0,6/2 = 0,3

               CnH2n + 1COOH  +  CH3OH                     CnH2n + 1COOCH3  +  H2O

                           0,3                  0,3                                     0,3

                         14n + 60 = 25/0,3                  n = 1,67

               Công thức 2 axit: CH3COOH và CH3Ch2COOH

              Chọn: B

Câu 54.   CuSO4 : 0,2 mol                  Cu2+ : 0,02 mol

               NaCl    : 0,12 mol                 Cl –  : 0,12 mol

               Số mol e qua mạch = It/96500 = 2.9650/96500 = 0,2 mol
                           Anot (+):  Cl – , SO42 – , OH –(H2O) 
                                   2Cl –                   Cl2  +  2e

                                    0,12                 0,06     0,12 
                                   2H2O                    O2     +       4H+   +      4e

                                                       0,08/4 =0,02                  (0,2-0,12= 0,08)

                                   ∑ số mol khí = 0,06 + 0,02 = 0,08             V khí = 0,08.22,4 = 1,792 lit

               Chọn: C

Câu 55. Hỗn hợp X + HCl dư, nóng                hỗn hợp muối ZnCl2, CrCl2, SnCl2 + H2
                Gọi a là số mol mỗi kim loại trong hỗn hợp:

                 a( 65 + 52 + 119 + 3.71) = 8,98               a = 0,02    

              Hỡn hợp X +  O2 dư              hỗn hợp oxit: ZnO: 0,02 mol

                                                                                 Cr2O3 : 0,01 mol

                                                                                  SnO2 : 0,02 mol   

                    ∑ số mol nguyêntử oxi = 0,02 + 0,03 + 0,04 = 0,09 mol             số mol O2 = 0,045 mol    

                                                                                                                           VO2 = 0,045.22,4  = 1,008 lít

               Chọn: B

Câu 56. Theo đề bài và các đáp án, suy ra công thức amin: C3HyN

                  C3HyN  +  O2                    3CO2  + y/2H2O  + 1/2N2   

                        3  +  y/2  +  1/2  =  8                y  =  9

                X  +  HNO2 ở đk thường tạo khí N2              X là amin bậc 1

                CTCT của X: CH3CH2CH2NH2
               Chọn: A

Câu 57.   Chọn: A

Câu 58. (CH3)2CH – CO – CH3  +  H2         Ni,toc     (CH3)2CH – CHOH – CH3

(3-metyl butan-2-on)

               Chọn: D

Câu 59. Tách H2O khỏi hỗn hợp C2H5OH, ancol Y                  chỉ thu hỗn hợp 2 anken

              Y là ancol no đơn chức: CnH2n + 2O (n > 2 )

                    C2H6O        +  O2                        3H​2O

                    CnH2n + 2O   +  O2                        (n + 1)H2O

                        (n +1)                5

                            3                    3

                 CTCT Y: CH3CH2CH2CH2OH

                 Chọn: C

Câu 60.  Số mol NH3  =  0,02 mol;  số mol CuO =  0,2

   2NH3  +  3CuO                  3Cu  +  N2  +  3H2O

       0,02      0,03                    0,03

    (số mol NH3)/2 = 0,01        <        (số mol CuO)/3 = 0,0667
   NH3 hết, CuO dư

     Chất rắn X có Cu          : 1,92g

                             CuO dư :  13,6g

       %mCu   = 1,92.100/ 15,52 = 12,37%

                Chọn: D
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Ho, tên thí sinh: ………………………………………………………

Số báo danh: …………………………………………………………

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố :

H = 1, Be =9, C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31, S = 32; Cl = 35,5; 
K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Sr = 88,  Ag=108; Ba = 137, Pb=207.

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1 : Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C6H10O4. Thủy phân X tạo ra hai ancol đơn chức có số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Công thức của X là


A. CH3OCO-CH2-COOC2H5.

B. C2H5OCO-COOCH3.


C. CH3OCO-COOC3H7.


D. CH3OCO-CH2-CH2-COOC2H5.

Giải: Chỉ có este tạo thành từ 2 ancol: CH3OH và C2H5OH thỏa mãn 

Câu 2: Nung 2,23 gam hỗn hợp X gồm các kim loại Fe, Al, Zn, Mg trong oxi, sau một thời gian thu được 2,71 gam hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch HNO3 (dư), thu được 0,672 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Số mol HNO3 đã phản ứng là


A. 0,12
.

B. 0,14.

C. 0,16.

D. 0,18.

Giải: Ta có: nHNO3  = 2nO (oxit)  + 4nNO = 
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Câu 3: Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và axit linoleic. Để trung hòa m gam X cần 40 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X thì thu được 15,232 lít khí CO2 (đktc) và 11,7 gam H2O. Số mol của axit linoleic trong m gam hỗn hợp X là


A. 0,015.

B. 0,010.

C. 0,020.

D. 0,005.

Giải: Ta có: axit panmitic, axit stearic no đơn chức nên khi cháy tạo nH2O = nCO2 còn axit linoleic không no có 2 liên kết đôi trong gốc HC và đơn chức nên khi cháy cho: 2naxit = nCO2- nH2O .

( naxit  linoleic = (0,68 – 0,65)/2 = 0,015 mol
Câu 4: Phương pháp để loại bỏ tạp chất HCl có lẫn trong khí H2S là: Cho hỗn hợp khí lội từ từ qua một lượng dư dung dịch


A. Pb(NO3)2.

B. NaHS.

C. AgNO3.

D. NaOH.

Giải: Dùng NaHS. Vì các chất còn lại đều tác dụng với H2S
Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng khi so sánh tính chất hóa học của nhôm và crom?


A. Nhôm và crom đều bị thụ động hóa trong dung dịch H2SO4 đặc nguội.


B. Nhôm có tính khử mạnh hơn crom.


C. Nhôm và crom đều phản ứng với dung dịch HCl theo cùng tỉ lệ về số mol.


D. Nhôm và crom đều bền trong không khí và trong nước.

Giải: Al tác dụng với HCl tạo AlCl3 còn Cr tác dụng với HCl tạo CrCl2
Câu 6: Hai hợp chất hữu cơ X và Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2, đều là chất rắn ở điều kiện thường. Chất X phản ứng với dung dịch NaOH, giải phóng khí. Chất Y có phản ứng trùng ngưng. Các chất X và Y lần lượt là


A. vinylamoni fomat và amoni acrylat.


B. amoni acrylat và axit 2-aminopropionic.


C. axit 2-aminopropionic và amoni acrylat.


D. axit 2-aminopropionic và axit 3-aminopropionic.

Giải: CH2=CH-COONH4 (tác dụng NaOH tạo khí NH3) và CH3-CH(NH2)-COOH có phản ứng trùng ngưng
Câu 7: Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy cần vừa đủ 17,92 lít khí CO (đktc), thu được a gam kim loại M. Hòa tan hết a gam M bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Oxit MxOy là


A. Cr2O3.

B. FeO.

C. Fe3O4.

D. CrO.

Giải: Giả sử M
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M+m. (+x là số oxi hóa của M trong oxit, +m là số oxi hóa của M trong muối sunfat).

Ta có: nelectron ion kim loại trong oxit nhận = 2nCO = 1,6 mol (khi tác dụng với CO)

           nelectron kim loại nhường = 2nSO2 = 1,8 mol (khi tác dụng với H2SO4 đặc nóng)

( 
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 . Chỉ có cặp m = 3; x = 8/3 thỏa mãn.
Câu 8: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là


A. 4.


B. 7.


C. 5.


D. 6.
Giải: Ba(HCO3)2 tác dụng với các chất tạo kết tủa là: NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4.
Câu 9: Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một aminoaxit (no, mạch hở, trong phân tử chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y, thu được tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 54,9 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, sản phẩm thu được cho lội từ từ qua nước vôi trong dư, tạo ra m gam kết tủa. Giá trị của m là


A. 120.


B. 60.


C. 30.


D. 45.

Giải: Gọi CT của amino axit là: CnH2n+1NO2 ( 
CT của X là: C2nH4nN2O3







CT của Y là: C3nH6n-1N3O4

C3nH6n-7N3O4  
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3nCO2  +  (3n -3,5)H2O  + 1,5N2
         0,1                         0,3n          (3n-3,5).0,1

0,3n.44 + (3n-0,5).0,1.18 = 54,9 ( n = 3.

Vậy khi đốt cháy: C2nH4nN2O3
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                                                     0,2 mol                  1,2 mol

( m = 1,2 .100 = 120 gam
Câu 10: Hỗn hợp Z gồm hai axit cacboxylic đơn chức X và Y (MX > MY) có tổng khối lượng là 8,2 gam. Cho Z tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa 11,5 gam muối. Mặt khác, nếu cho Z tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 21,6 gam Ag. Công thức và phần trăm khối lượng của X trong Z là


A. C3H5COOH và 54,88%.


B. C2H3COOH và 43,90%.


C. C2H5COOH và 56,10%.


D. HCOOH và 45,12%.

Giải: 
n hỗn hợp axit = (11,5-8,2)/22 = 0,15 mol


nHCOOH = ½ n Ag = 0,1 mol

  
( 0,1.46  + 0,05.(R + 45) = 8,2 ( R = 27 (C2H3​). Vậy axit X: C2H3COOH ( 43,90%)
Câu 11: Các chất mà phân tử không phân cực là:


A. HBr, CO2, CH4.



B. Cl2, CO2, C2H2.


C. NH3, Br2, C2H4.



D. HCl, C2H2, Br2.

Giải: Cl2 (
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Câu 12: Một ion M3+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Cấu hình electron của nguyên tử M là


A. [Ar]3d54s1.

B. [Ar]3d64s2.

C. [Ar]3d64s1.

D. [Ar]3d34s2.

Câu 13: Hỗn hợp khí X gồm một ankan và một anken. Tỉ khối của X so với H2 bằng 11,25. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít X, thu được 6,72 lít CO2 (các thể tích khí đo ở đktc). Công thức của ankan và anken lần lượt là


A. CH4 và C2H4.
B. C2H6 và C2H4.
C. CH4 và C3H6.
D. CH4 và C4H8.

Giải: 
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X = 22,5 . Nên ankan là CH4. mH = mX - mC = 0,9gam  ( nH2O =0,45 mol 

( nCH4 = 0,45 – 0,3 = 0,15 mol ( nanken = 0,2 – 0,15 = 0,05 mol.

Gọi CTPT anken: CnH2n (n
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Câu 14: Phát biểu nào sau đây không đúng?


A. Trong các dung dịch: HCl, H2SO4, H2S có cùng nồng độ 0,01M, dung dịch H2S có pH lớn nhất.


B. Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch CuSO4, thu được kết tủa xanh.


C. Dung dịch Na2CO3 làm phenolphtalein không màu chuyển sang màu hồng.


D. Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch AlCl​3, thu được kết tủa trắng.

Giải: Kết tủa xanh sau đó tan tạo dung dịch màu xanh lam thẫm khi NH3 dư
Câu 15: Dãy gồm các chất đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, t0) tạo ra sản phẩm có khả năng phản ứng với Na là:


A. C2H3CH2OH, CH3COCH3, C2H3COOH.
B. C2H3CHO, CH3COOC2H3, C6H5COOH.


C. C2H3CH2OH, CH3CHO, CH3COOH.
D. CH3OC2H5, CH3CHO, C2H3COOH.

Câu 16: Một loại phân supephotphat kép có chứa 69,62% muối canxi đihiđrophotphat, còn lại gồm các chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân lân này là


A. 48,52%.

B. 42,25%.

C. 39,76%.

D. 45,75%.

Giải: Giả sử có 100 gam phân supephotphat kép có: Ca(H2PO4)2 
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        234 gam           142 gam

     69,62 gam          42.25 gam
Câu 17: Cho 13,74 gam 2,4,6-trinitrophenol vào bình kín rồi nung nóng ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được x mol hỗn hợp khí gồm: CO2, CO, N2 và H2. Giá trị của x là


A. 0,60.

B. 0,36.

C. 0,54.

D. 0,45.

Giải: C6H3N3O7
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 CO2   +   5CO   +  1,5N2   +  1,5H2
             0,06                   0,06           0,3         0,09          0,09        ( x = 0,54 mol
Câu 18: Hỗn hợp X gồm 1 ancol và 2 sản phẩm hợp nước của propen. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 23. Cho m gam X đi qua ống sứ đựng CuO (dư) nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y gồm 3 chất hữu cơ và hơi nước, khối lượng ống sứ giảm 3,2 gam. Cho Y tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, tạo ra 48,6 gam Ag. Phần trăm khối lượng của propan-1-ol trong X là


A. 65,2%.

B. 16,3%.

C. 48,9%.

D. 83,7%.

Giải: 
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X = 46 ( 2 anol CH3OH và C3H7OH (có 2 đồng phân) và nCH3OH = nC3H7OH ). 

Ta có: n hỗn hợp ancol = 0,2 mol

Gọi số mol: 
propan-1-ol   (x mol)



propan-2-ol   (y mol)

(  HCHO   (x+y) 
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Câu 19: Cho phản ứng: 2C6H5-CHO + KOH ( C6H5-COOK + C6H5-CH2-OH


Phản ứng này chứng tỏ C6H5-CHO


A. vừa thể hiện tính oxi hóa, vừa thể hiện tính khử.


B. chỉ thể hiện tính oxi hóa.


C. chỉ thể hiện tính khử.


D. không thể hiện tính khử và tính oxi hóa.

Giải: 2C6H5-
[image: image266.wmf]1
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Câu 20: Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam hỗn hợp bột X gồm FexOy và Cu bằng dung dịch H​2SO4 đặc nóng (dư). Sau phản ứng thu được 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch chứa 6,6 gam hỗn hợp muối sunfat. Phần trăm khối lượng của Cu trong X là


A. 39,34%.

B. 65,57%.

C. 26,23%.

D. 13,11%.

Giải: 2,44 gam X gồm FexOy và Cu có thể tạo ra tối đa: 

Hỗn hợp Fe2O3 và CuO có khối lượng: 2,44 + 
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Gọi: số mol 
Fe2O3  x 
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y
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Ta có:  ( 
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Câu 21: Điện phân (với điện cực trơ) 200 ml dung dịch CuSO4 nồng độ x mol/l, sau một thời gian thu được dung dịch Y vẫn còn màu xanh, có khối lượng giảm 8g so với dung dịch ban đầu. Cho 16,8g bột Fe vào Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 12,4g kim loại. Giá trị của x là


A. 2,25


B. 1,5


C. 1,25


D. 3,25

Giải: CuSO4  +  H2O
[image: image274.wmf]¾
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Cu   +  H2SO4  + ½ O2

(1)

            a                                   a             a            ½ a  ( 64a + 16a = 8 ( a = 0,1 mol

nFe = 0,3 mol

          Fe  +  H2SO4 
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(2)
          0,1        0,1

          Fe      +    CuSO4 
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 FeSO4  +  Cu


(3)

     0,2x -0,1      0,2x -0,1                         0,2x -0,1

Ta có: mkim loại = m Cu (3) +  mFe dư = (0,2x – 0,1).64  +  (0,3-0,2x ).56 = 12,4 ( x = 1,25
Câu 22: Trộn 10,8g bột Al với 34,8g bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được 10,752 lít khí H2 (đktc). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là


A. 80%

B. 90%

C. 70%

D. 60%

Giải:  8Al   +  3Fe3O4
[image: image277.wmf]¾
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4Al2O3   +  9Fe

           0,4         0,15

           8x           3x                  4x              9x

       (0,4-8x)   (0,15-3x)          4x              9x

Khi phản ứng với H2SO4 loãng

Ta có: (0,4-8x).3   +  9x .2  = 0,48.2 ( x = 0,04 mol ( H phản ứng = 
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Câu 23: Hỗn hợp M gồm anđêhit X (no, đơn chức, mạch hở) và hiđrôcacbon Y, có tổng số mol là 0,2 (số mol của X nhỏ hơn của Y). Đốt cháy hoàn toàn M, thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 7,2g H2O. Hiđrôcacbon Y là


A. CH4


B. C2H2

C. C3H6

D. C2H4

Giải: Ta có: nH2O = nCO2 = 0,4 mol ( HC là anken hoặc xicloankan. 

Mặt khác số nguyên tử CTB = nCO2/nM  = 2. Nên X là HCHO và Y là C3H6
Câu 24: Các dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là


A. glixeron, axit axetic, glucozơ

B. lòng trắng trứng, fructozơ, axeton


C. anđêhit axetic, saccarozơ, axit axetic
D. fructozơ, axit acrylic, ancol etylic

Giải: glixeron, glucozơ thể hiện tính chất của ancol đa chức còn axit axetic thể hiện tính axit
Câu 25: Cho dung dịch X chứa KMnO4 và H2SO4 (loãng) lần lượt vào các dung dịch : FeCl2, FeSO4, CuSO4, MgSO4, H2S, HCl (đặc). Số trường hợp có xảy ra phản ứng oxi hoá - khử là


A. 3


B. 5


C. 4


D. 6

Giải: FeCl2, FeSO4, H2S, HCl đặc
Câu 26: Các chất đều không bị thuỷ phân trong dung dịch H2SO4 loãng, nóng là


A. tơ capron; nilon-6,6, polietylen



B. poli (vinyl axetat); polietilen, cao su buna


C. nilon-6,6; poli(etylen-terephtalat); polistiren


D. polietylen; cao su buna; polistiren

Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một amin no, mạch hở X bằng oxi vừa đủ thu được 0,5 mol hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Cho 4,6g X tác dụng với dung dịch HCl (dư), số mol HCl phản ứng là


A. 0,1


B. 0,4


C. 0,3


D. 0,2
Giải : Gọi CT của amin: CnH2n+xNx

CnH2n+2+ xNx  
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nCO2  + (n + 1+ 0,5x)H2O  +  0,5xN2
     0,1                          0,1n        (n + 1+ 0,5x).0,1       0,5x.0,1

( 0,2n  + 0,1 + 0,1x = 0,5 ( 2n  +  x = 4   (   n = 1; x = 2 thõa mãn: 

( nHCl = 2nCH6N2 = 0,2 mol 

Câu 28: Cho 150 ml dung dịch KOH 1,2M tác dụng với 100 ml dung dịch AlCl3 nồng độ x mol/l, thu được dung dịch Y và 4,68 gam kết tủa. Loại bỏ kết tủa, thêm tiếp 175 ml dung dịch KOH 1,2M vào Y, thu được 2,34 gam kết tủa. Giá trị của x là


A. 1,2


B. 0,8


C. 0,9


D. 1,0

Giải:   Al3+     +    OH
[image: image280.wmf]-
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Al(OH)3    +   Al(OH)
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          0,1x            0,39              0,09            (0,1x -0,09) 

( 0,39 = 0,09.3  + (0,1x – 0,09).4  ( x = 1,2 M
Câu 29: Phát biểu nào sau đây không đúng ?


A. Dung dịch đậm đặc của Na2SiO3 và K2SiO3 được gọi là thuỷ tinh lỏng


B. Đám cháy magie có thể được dập tắt bằng cát khô


C. CF2Cl2 bị cấm sử dụng do khi thải ra khí quyển thì phá huỷ tầng ozon


D. Trong phòng thí nghiệm, N2 được điều chế bằng cách đun nóng dung dịch NH4NO2 bão hoà

Giải: 2Mg  +  SiO2 
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Câu 30: Có 4 dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Ni. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là


A. 1


B. 4


C. 3


D. 2
Giải: CuSO4 và AgNO3 

Câu 31: Thuỷ phân este Z trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ X và Y (MX < MY). Bằng một phản ứng có thể chuyển hoá X thành Y. Chất Z không thể là


A. metyl propionat



B. metyl axetat


C. etyl axetat




D. vinyl axetat

Câu 32: Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C5H10O2, phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là


A. 4


B. 5


C. 8


D. 9
Giải: 
axit : 
CH3CH2CH2CH2COOH ; CH3CH2CH(CH3)COOH ; CH3CH(CH3)CH2COOH ;



CH3C(CH3)2COOH


Este : 
CH3CH2CH2COOCH3 ; CH3CH(CH3)COOCH3 ; CH3CH2COOC2H5


CH3COOCH2CH2CH3 ; CH3COOCH(CH3)2
Câu 33: Hoà tan hoàn toàn 2,45 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm thổ vào 200 ml dung dịch HCl 1,25M, thu được dung dịch Y chứa các chất tan có nồng độ mol bằng nhau. Hai kim loại trong X là


A. Mg và Ca

B. Be và Mg

C. Mg và Sr

D. Be và Ca
Giải: Vì dung dịch Y chứa các chất tan có nồng độ bằng nhau ( số mol 2 kim loại kiềm thổ bằng nhau = n HCl dư (nếu có). nHCl = 0,25 mol 

M   + 2HCl 
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Ta có : nHCl dư = ½ a ( 0,25 – 2a= ½ a ( a = 0,1 ( 
[image: image285.wmf]M

 = 24,5 = 
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Câu 34: Cho các cân bằng sau


(I) 2HI (k) 
[image: image287.wmf]H2 (k) + I2 (k) ;


(II) CaCO3 (r) 
[image: image288.wmf] CaO (r) + CO2 (k) ;


(III) FeO (r) + CO (k)  
[image: image289.wmf]Fe (r) + CO2 (k) ;


(IV) 2SO2 (k) + O2 (k) 
[image: image290.wmf] 2SO3 (k)


Khi giảm áp suất của hệ, số cân bằng bị chuyển dịch theo chiều nghịch là 


A. 4


B. 3


C. 2


D. 1
Giải: (II) CaCO3 (r) 
[image: image291.wmf] CaO (r) + CO2 (k) 

Câu 35: Cho sơ đồ chuyển hoá :
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Các chất X, Y, Z lần lượt là :


A. K3PO4, K2HPO4, KH​2PO4


B. KH2PO4, K2HPO4, K3PO4


C. K3PO4, KH2PO4, K2HPO4

D. KH2PO4, K3PO4, K​2​HPO4
Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn m gam FeS2 bằng một lượng O2 vừa đủ, thu được khí X. Hấp thụ hết X vào 1 lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,15M và KOH 0,1M, thu được dung dịch Y và 21,7 gam kết tủa. Cho Y vào dung dịch NaOH, thấy xuất hiện thêm kết tủa. Giá trị của m là


A. 23,2


B. 12,6


C. 18,0


D. 24,0

Giải: Y cho NaOH thấy xuất hiện thêm kết tủa ( Y có HSO
[image: image293.wmf]-
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             0,3           0,4               0,1                  0,2

nFeS2 = 0,15 mol ( m = 18 gam
Câu 37: Cho sơ đồ chuyển hoá sau 
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Các chất X, Y, Z  lần lượt là :


A. benzen; xiclohexan; amoniac

B. axetanđehit; ancol etylic; buta-1,3-đien



C. vinylaxetilen; buta-1,3-đien; stiren
D. vinylaxetilen; buta-1,3-đien; acrilonitrin
Giải: Z là  CH2=CHCN (acrilonitrin). Chỉ có đáp án D thõa mãn
Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 2 ancol (đều no, đa chức, mạch hở, có cùng số nhóm -OH) cần vừa đủ V lít khí O2, thu được 11,2 lít khí CO2 va 12,6 gam H2O (các thể tích khí đo ở đktc). Giá trị của V là


A. 14,56

B. 15,68

C. 11,20

D. 4,48
Giải: nancol = nH2O – nCO2 = 0,2 mol.   Số nguyên tử C TB = nCO2/n ancol =2,5. ( một ancol là C2H4(OH)2 . 

Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố oxi 

( nO2 = ½ (2. 0,5  + 0,7 – 0,2.2) = 0,65 mol ( V = 14,56 lít
Câu 39: Hỗn hợp X gồm alanin và axit glutamic. Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (dư), thu được dung dịch Y chứa (m+30,8) gam muối. Mặt khác, nếu cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl, thu được dung dịch Z chứa (m+36,5) gam muối. Giá trị của m là


A. 112,2

B. 165,6

C. 123,8

D. 171,0

Giải: Gọi số mol: ala    x

                              Glu   y

+ Tác dụng NaOH ta có: x   +  2y = 1,4   
(*)

+ Tác dụng HCl   ta có:   x   +  y  = 1
(2*)

Giải (*), (2*) ( x = 0,6 mol;   y = 0,4 mol  (  m = 0,6. 89  +  0,4. 147 = 112,2 gam
Câu 40: Trong các chất : xiclopropan, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, đimetyl ete, số chất có khả năng làm mất màu nước brom là


A. 5


B. 4


C. 6


D. 3

Giải: xiclopropan, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat.
II. PHẦN RIÊNG [ 10 câu ]

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)

Câu 41: Phát biểu nào sau đây đúng?


A. Khi đun C2H5Br với dung dịch KOH chỉ thu đươc etilen


B. Dung dịch phenol làm phenolphtalein không màu chuyển thành màu hồng


C. Dãy các chất : C2H5Cl, C2H5Br, C2H5I có nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải


D. Đun ancol etylic ở 1400C (xúc tác H2SO4 đặc) thu được đimetyl ete

Giải: Do M tăng dần
Câu 42: Cho các cặp chất với tỉ lệ số mol tương ứng như sau :


(a) Fe3O4 và Cu (1:1)

(b) Sn và Zn (2:1)

(c) Zn và Cu (1:1)


(d) Fe2(SO4)3 và Cu (1:1)
(e) FeCl2 và Cu (2:1)

(g) FeCl3 và Cu (1:1)


Số cặp chất tan hoàn toàn trong một lượng dư dung dịch HCl loãng nóng là


A. 4


B. 2


C. 3


D. 5

Giải: (a) Fe3O4 và Cu (1:1)

(b) Sn và Zn (2:1) 

(d) Fe2(SO4)3 và Cu (1:1)
Câu 43: Có bao nhiêu chất hữu cơ mạch hở dùng để điều chế 4-metylpentan-2-ol chỉ bằng phản ứng cộng H2 (xúc tác Ni, t0)?


A. 3


B. 5


C. 2


D. 4

Giải:

CH2=CH(CH3)CH2CH(OH)CH3; (CH3)2CH=CHCH(OH)CH3; CH2=CH(CH3)CH2COCH3 ; (CH3)2CH=CHCOCH3 ; CH3)2CH2CH2COCH3
Câu 44: Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều đơn chức, số mol X gấp hai lần số mol Y) và este Z được tạo ra từ X và Y. Cho một lượng M tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, tạo ra 16,4 gam muối và 8,05 gam ancol. Công thức của X và Y là


A. HCOOH và CH3OH


B. CH3COOH và CH3OH


C. HCOOH và C3H7OH


D. CH3COOH và C2H5OH
Giải: gọi số mol: RCOOH  
a



     R’OH 
½ a



     RCOOR’  
b

Theo giả thiết: ( nRCOONa = a + b = 0,2 mol. MRCOONa = 82 ( R = 15. (CH3). X là CH3COOH

Loại đáp án: A và C.     ½ (a + b) < nR’OH = ½ a + b < a + b ( 0,1 < nR’OH < 0,2

40,25 < Mancol < 80,5. Loại đáp án B.
Câu 45: Dung dịch X chứa các ion: Ca2+, Na+, 
[image: image300.wmf]3
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[image: image301.wmf]Cl

-

, trong đó số mol của ion
[image: image302.wmf]Cl
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 là 0,1. Cho 1/2 dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được 2 gam kết tủa. Cho 1/2 dung dịch X còn lại phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu được 3 gam kết tủa. Mặt khác, nếu đun sôi đến cạn dung dịch X thì thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là


A. 9,21


B. 9,26


C. 8,79


D. 7.47

Giải: Từ giả thiết n
[image: image303.wmf]+
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 = 2.0,02 = 0,04 mol;   n
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Áp dụng bảo toàn điện tích ( n
[image: image305.wmf]+
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Khi cô cạn xảy ra phản ứng:  2
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   +  CO2  +  H2O

                                                      0,06               0,03

m = 0,04.40  + 0,08.23 + 0,03.60  + 0,1.35,5 = 8,79 gam
Câu 46: Hỗn hợp X gồm CuO và Fe2O3. Hoà tan hoàn toàn 44 gam X bằng dung dịch HCl (dư), sau phản ứng thu được dung dịch chứa 85,25 gam muối. Mặt khác, nếu khử hoàn toàn 22 gam X bằng CO (dư), cho hỗn hợp khí thu được sau phản ứng lội từ từ qua dung dịch Ba(OH)2 (dư) thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


A. 76,755

B. 73,875

C. 147,750

D. 78,875

Giải: Ta có: 2nO2- (oxit) = nCl-  = a (mol) (trong 44 gam X)

                    mCl-   -  mO2-  = 41,25   ( a. 35,5 – ½ a.16 = 41,25  ( a = 1,5 mol

( Trong 22 gam X có nO2- (oxit) = 0,375 mol ( nBaCO3 = nCO2 = 0,375 mol. ( m = 73,875 gam
Câu 47: Cho một số nhận định về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí như sau :


(1) Do hoạt động của núi lửa


(2) Do khí thải công nghiệp, khí thải sinh hoạt


(3) Do khí thải từ các phương tiện giao thông


(4) Do khí sinh ra từ quá trình quang hợp cây xanh


(5) Do nồng độ cao của các ion kim loại : Pb2+, Hg2+, Mn2+, Cu2+ trong các nguồn nước


Những nhận định đúng là :


A. (1), (2), (3)

B. (2), (3), (5)

C. (1), (2), (4)

D. (2), (3), (4)

Câu 48: Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol Phenylalanin (Phe). Thuỷ phân không hoàn toàn X thu được đipeptit Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val nhưng không thu được đipeptit Gly-Gly. Chất X có công thức là


A. Gly-Phe-Gly-Ala-Val


B. Gly-Ala-Val-Val-Phe


C. Gly-Ala-Val-Phe-Gly


D. Val-Phe-Gly-Ala-Gly

Giải: pentapeptit X 
[image: image309.wmf]¾
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 Gly      +  Ala    +  Val   +  Phe 

              1 mol                    2 mol     1 mol      1 mol    1 mol

X thủy phân
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 Val-Phe  +  Gly-Ala-Val
Câu 49: Hỗn hợp bột X gồm Cu, Zn. Đốt cháy hoàn toàn m gam X trong oxi (dư), thu được 40,3 gam hỗn hợp gồm CuO và ZnO. Mặt khác, nếu cho 0,25 mol X phản ứng với một lượng dư dung dịch KOH loãng nóng, thì thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Cu trong X là


A. 19,81%

B. 29,72%

C. 39,63%

D. 59,44%

Giải: Ta có n Zn = nH2 = 0,15 mol ( n Cu = 0,1 mol ( nZn/nCu = 3/2

Gọi số mol   Zn  3x

                     Cu  2x    (  81.3x  +  80.2x = 40,3 ( x = 0,1 mol ( %mCu  = 39,63%
Câu 50: Cho các chất : (1) axit picric; (2) cumen; (3) xiclohexanol; (4) 1,2-đihiđroxi-4-metylbenzen; (5) 4-metylphenol; (6) (-naphtol. Các chất thuộc loại phenol là:


A. (1), (3), (5), (6)
B. (1), (2), (4), (6)
C. (1), (2), (4), (5)
D. (1), (4), (5), (6)
B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)

Câu 51: Cho 0,3 mol bột Cu và 0,6 mol Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,9 mol H2SO4 (loãng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là 


A. 6,72


B. 8,96


C. 4,48


D. 10,08

Giải:      3Cu    +   8H+    +  2NO
[image: image311.wmf]-
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3Cu2+     +   2NO   +  4H2O

(1)

               0,3           0,8           0,2                                    0,2

3Fe2+    +   4H+    +  NO
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3Fe3+     +   NO   +  2H2O


(2)

              0,6           1,0          1,0                                  0,2

Từ (1), (2) ( nNO = 0,4 mol ( V = 8,96 lít
Câu 52: Phát biểu nào sau đây không đúng ?


A. Trong môi trường kiềm, muối Cr(III) có tính khử và bị các chất oxi hoá mạnh chuyển thành muối Cr(VI).


B. Do Pb2+/Pb đứng trước 2H+/H2 trong dãy điện hoá nên Pb dễ dàng phản ứng với dung dịch HCl loãng nguội, giải phóng khí H2.


C. CuO nung nóng khi tác dụng với NH3 hoặc CO, đều thu được Cu


D. Ag không phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng nhưng phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc nóng.

Câu 53: Dung dịch axit fomic 0,007M có pH = 3. Kết luận nào sau đây không đúng?


A. Khi pha loãng 10 lần dung dịch trên thì thu được dung dịch có pH = 4.


B. Độ điện li của axit fomic sẽ giảm khi thêm dung dịch HCl.


C. Khi pha lõang dung dịch trên thì độ điện li của axit fomic tăng.


D. Độ điện li của axit fomic trong dung dịch trên là 14,29%.

Giải. HCOOH là axit yếu phụ thuộc  vào Ka.
Câu 54: Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C​5​H​10​O. Chất X không phản ứng với Na, thỏa mãn sơ đồ chuyển hóa sau:
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Tên của X là


A. pentanal



B. 2 – metylbutanal


C. 2,2 – đimetylpropanal.

D. 3 – metylbutanal.
Câu 55: Để đánh giá sự ô nhiễm kim loại nặng trong nước thải của một nhà máy, người ta lấy một ít nước, cô đặc rồi thêm dung dịch Na​2​S vào thấy xuất hiện kết tủa màu vàng. Hiện tượng trên chứng tỏ nước thải bị ô nhiễm bởi ion


A. Fe2+.

B. Cu2+.

C. Pb2+.

D. Cd2+.

Giải: Cd2+   +  S2-  
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  CdS↓ vàng
Câu 56: Cho sơ đồ phản ứng: 
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Trong đó X, Y, Z đều là các sản phẩm chính. Công thức của X, Y, Z lần lượt là:


A. C​6​H​5​CHOHCH​3​, C​6​H​5​COCH​3​, C​6​H​5​COCH​2​Br.


B. C​6​H​5​CH​2​CH​2​OH​, C​6​H​5​CH​2​CHO​, C​6​H​5​CH​2​COOH.


C. C​6​H​5​CH​2​CH​2​OH​, C​6​H​5​CH​2​CHO​, m-BrC​6​H​4​CH​2​COOH


D. C​6​H​5​CHOHCH​3​, C​6​H​5​COCH​3​​, m-BrC​6​H​4​COCH​3​.

Câu 57: Trung hòa hòan tòan 8,88 gam một amin (bậc một, mạch cacbon không phân nhánh) bằng axit HCl, tạo ra 17,64 gam muối. Amin có công thức là


A. H​2​NCH​2​CH​2​CH​2​CH​2​NH​2​.


B. CH​3​CH​2​CH​2​​NH​2​.


C. H​2​NCH​2​CH​2​​NH​2​



D. H​2​NCH​2​CH​2​CH​2​NH​2​.
Giải: Ta có : nHCl = 0,24 mol ; Gọi CT của amin R(NH2)2

R(NH2)2   +   2HCl 
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R(NH3Cl)2  

               0,12              0,24  ( R = 42 (C3H6)
Câu 58: Cho sơ đồ chuyển hóa:


Fe​3​O​4​ + dung dịch HI (dư) 
[image: image319.wmf]®

 X + Y + H​2​O


Biết X và Y là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa. Các chất X và Y là


A. Fe và I​2​.

B. FeI​3​ và FeI​2​.
C. FeI​2​ và I​2.​

D. FeI​3​ và I​2​.

Giải: Do HI có tính khử còn Fe3+ có tính oxi hóa
Câu 59: Đốt cháy hòan tòan m gam hỗn hợp X gồm ba ancol (đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng), thu được 8,96 lít khí CO​2​ (đktc) và 11,7 gam H​2​O. Mặt khác, nếu đun nóng m gam X với H2SO​4​ đặc thì tổng khối lượng ete tối đa thu được là


A. 7,85 gam.

B. 7,40 gam.

C. 6,50 gam.

D. 5,60 gam.

Giải: nCO2 = 0,4 mol  < nH2O = 0,65 mol.  Gọi CT chung ancol là: C
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  = 1,6 ( m = 10,1 gam. 

Áp dụng bảo toàn khối lượng: mancol = mete + mH2O ( mete = 10,1 – 
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Câu 60: Chất X có các đặc điểm sau: phân tử có nhiều nhóm –OH, có vị ngọt, hòa tan Cu(OH)​2​ ở nhiệt độ thường, phân tử có liên kết glicozit, làm mất màu nước brom. Chất X là


A. xenlulozơ

B. mantozơ

C. glucozơ

D. Saccarozơ
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